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THONGBAo
"V/v Thong tin thi tuy~n vien clnrc B~nh vi~n Htru ngh] da khoa Ngh~ An dQ10112020"

Kinh gfri: Cac irng vien tuyen dung tai Benh vien Htru nghi da khoa Ngh~ An

Thuc hien Nghi dinh s6 161/ND-CP ngay 29/1112018 cua Chinh phu v~ viec sua d6i,
b6 sung mot 86 quy dinh v~ tuyen dung cong clnrc, vien chirc, nang ngach cong chirc, thang
hang vien clnrc va tlnrc hien ch6 d9 hQ'Pd6ng m9t s6 10<;1icong viec trong co quan hanh chinh
nha mroc, dan vi sv nghi?p cong l~p; Thong ill s6 03/2019/TT-BNV ngay 14/5/2019 cua B9
N9i vu v~ viec b6 sung mot s6 quy dinh v~ tuyen dung cong chirc, vien chirc, nang ngach
cong chuc, thang h~ng vien ehue vi thl,l'ehi~nch8 dQhQ'Pd6ng mQt s6 lo~:icong vi~c trong cO'
quan hinh chinh nha nuoc, dan vi sv nghi~p cong l~p;

Thl,l'chi~n thong bao s6 1511TB-BV ngay 20/3/2020 v~ vi~c Thgc hi~n K8 hO<;1chthi
tuy~n vien chuc B~nh vi~n Hfru nghi da khoa Ngh~ An dqt 0112020; B~nh vi~n HCiunghi da
khoa Ngh~ An thong bao toi &ngvien thl,l'Chi~n cae nQi dung sau:

1. C~p nh~t cac thong tin sau dinh kern t~j thong bao nay:
1.1. Danh sach thi sinh, SO'd6 thi:

- Danh sach thi sinh, S6 bao drulli
- Danh sach phong thi

SO'd6 dla di~m gui xe, dia di~m thi (02 khu V\l·C thi: Nha AO; Thu vi~n)
- SO'dBphong tIll

1.2. NQi quy, quy eh6 thi:
- N9i quy thi
- Luu y khi khi tham gia thi vi vao phong thi

1.3. Thai gian bieu thi

1.4. K6 hO<;1chphong ch6ng dich Covid 19 thvc hi~n cong tac thi tuySn
2. Di~n phi~u khai bao y t~:
- DS dam bilOello cong tac phong ch6ng dich Covid 19, yeu cAu thi sinh di~n phi8u

khai bao y t8 theo du6ng link: https:lldocs.google.comiforrns/d/e/lFAIpQLSfsCyQp2Ie2TID-
5GgHwI hBUWNK6AG7XETUR80rmI3ZISkTw/viewfol111?vc=0&c=0&w=1
(Ung vien click duang link t<;1itrang website http://bvnghean.vn ho~c Faeebook B~nh vi~n)



Thi sinh hoan thanh phieu khao sat truce 16h30, ngay 231312020.
- Khi vao phong thi, d@nghi thi sinh thuc hien dung thea quy trinh deo khau trang va

khir khuAntai quy dinh dinh kern.
Lwu V: Thi sinh khi d~n dia di~m thi, giri xe tai Gara ben trai c6ng chinh tnrong Dai

hoc Vinh, 182 Le Duan, TP Vinh, Nghe An (xem chi tich tai Sa d6). Sau d6 toi phong thi ail
b6 tri, nhan khau trang va klnr khuan ban tay thea quy dinh, mang thea CMND dS d6i chieu,

duoc ph6 bi~n nQiquy va tham gia thi.
D@nghi cac irng vien c~p nh~t thong tin d~ chuan bi cho cong tac thi tuyen vao him

viec tai Benh vien Htru nghi da khoa Nghe An diroc t6t nhAt.
Tran trong cam an.!

Nuinh(in:

- Nhu tren; n.J
- Luu: VT,TCC1



R6NH VIBN lIOD NGHI DA KHOA NGHB AN

HOI BONG THI TUYEN VIEN CHUC
CONG HOA XA HOI CHU NGHlA VIET NAM

BQc l~p - TI! do - Hanh phuc

DANH SACH TID SINH TRAM GIA THI TUYEN VIEN CHUC
B:ENH VIEN HUu NGHI DA KHOA NGHE AN BOT 1NAM 2020. '. . ~ - . .

STT SBn HQvA TEN Ngay sinh Vi tri dV tuy~n STT Phong Thi
Thi t~i Ghi chu,

AI so

1 1 Ll3 THI HOM AN 25/511996 f)i~u dirong hang IV 1 1 AO 401

2 2 NGUYEN THJ NGQC ANH 25/05/1992 f)i~u duong hang IV 2 1 AO 401

3 3 HOANG THJ NGQC ANH 20102/1997 f)i~u duong hang IV 3 1 AO 401
--

4 4 PRAM THl NGQC ANH 09/01/1997 Hi? sinh hang IV 4 1 AO 401
- -

5 5 PHANTUYET ANH 08/0111997 f)i~u duong hang IV 5 1 AO 401
6 6 PHANLE cAu 08/10/1986 f)i~u duong hang IV 6 1 AO 401
7 7 CAOTHJ CONG 04/6/1995 Hi? sinh hang IV 7 1 A0401

8 8 DANGTHl DUNG 26/11/1991 HQsinh hang JV 8 1 AO401

9 9 LE THl PHlfdNG DUNG 27/01/1997 Di8u duong hang IV 9 1 A0401
10 10 PRAM THl Tm1Y DUNG 08/4/1997 Di~u duang hang IV 10 1 A0401
11 11 THAI THJ DUNG 24/1/1993 f)i~u dirong hang IV 11 1 AO 401



no va " Ngay sinh Vi tri d\1' tuyen
Phong Thi

STT SBD TEN STT " Thi tai Ghi chu
so

12 12 TRANTHl DlJdNG 20104/1988 Di~u duong hang IV 12 1 AO401
_--

VOTHlTHUY
--

Di~u ducng hang IV
-

13 13 DlJdNG 01/0211996 l3 1 AO401
-

HOANGTHl DUYEN Di~u duong hang IV14 14 0712/1994 14 1 AO401
15 15 NGUYENTHl DUYEN 22/02/1995 Di~u duong hang IV 15 1 A0401

NGUYENTHl
_"

DiSu duong hang IV
-- ----

16 16 DUYEN 03/2/1994 16 I AO401
17 17 NGUYENTHl DuYEN 29/1/1993 DiSu duong hang IV 17 1 AO401
18 18 NGUYENTHl DuYEN 2217/1992 DiSu duong hang IV 18 1 A0401
19 19 HOTHlTRA GIANG 01110/1997 Dieu dirong hang IV I 2 AO402

20 20 NGUYENTHl GIANG i25/511993 DiSu duong hang IV 2 2 AO402

21 21 NGUYENTHl GIANG 17/6/1994 He>sinh hang IV 3 2 AO402
22 22 TRAN THl THANH GIANG 081711997 He>sinh hang IV 4 2 AO402
23 23 coo THl THANH HA 04/911994 DiSu duong hang IV 5 2 AD 402
24 24 NGUYENNGQC HA 15/1 0/1995 DiSu duong hang IV 6 2 A0402
25 25 NGUYENTHl HA 28/1111995 DiSu dueng hang IV 7 2 A0402
26 26 PHAMTHlTHU HA 29/0111991 Dieu duong hang IV 8 2 AO402
27 27 THAI THl VIeT HA 19/4/1998 DiSu dirong hang IV 9 2 AO402
28 28 TRANTm HA 07/9/1996 DiSu duong hang IV 10 2 AO402
29 29 NGUYENTHl HAN 17/07/1995 Di~u dirong hang IV 11 2 A0402
30 30 BWTm HANG 1112/1995 DiSu duong hang IV 12 2 AO402
31 31 LETHl HANG 01/08/1998 DiSu duong hang IV l3 2 AO402
32 32 NGUYENDIBU HANG 26/8/1995 DiSu dutmg hang IV 14 2 AO402
33 33 NGUYENTHAO HANG 04/10/1994 DiSu duong hang IV 15 2 AO402
34 34 NGUYENTHl HANG 09/9/1997 DiSu duong hang IV 16 2 AO402
35 35 BlJI THl HANH 11/7/1996 Di~u dtrong hang IV 17 2 AO402



HQvA "-
Ngay sinh Vi tri d" tuyen STT Phung Thi

Thi t~i Ghi clniSTT SBD TEN "-so

36 36 CAOTHlDUC HANH 1110511997 HI) sinh hang IV 18 2 AO402

37 37 DINHTHl HANH 04/04/1998 Di~u dirong hC;U1gIV 1 3 AO406
38 38 NGUYENTHl HANH 22/10/1997 Di€u dirong hang IV 2 3 AO406
39 39 NGUYEN THl MAl mEN 07/0411995 Di€u duong hang IV 3 3 AO406
40 40 BIJI THl HIEN 28/1011995 Di€u dirong hang IV 4 3 AO406
41 41 DINHTHl mEN 25/09/1998 Di€u duong hang IV 5 3 AO 406

42 42 LlSTHl mEN 04/0.9/1993 Di€u duong hC;U1gIV 6 3 AO 406

43 43 NGUYENTHl HIEN 10/1211992 Bi€u duong hang IV 7 3 AO 406
44 44 TRANV6 HIEN 12/3/1989 Di€u dutrng hang IV 8 3 AO406
45 45 VlfONGTHl HIEN 27/05/1989 Di€u duong hC;U1gIV 9 3 AO406
46 46 DINHTHl HOA 12/0511987 Di€u duong hang IV 10 3 AO 406
47 47 NGOTHl HOA 10/02/1995 Di€u dirong hang IV 11 3 AO 406

NGUYENTHl Di€u duong hang IV
-

48 48 HOA 06/8/1990 12 3 AO406-
TRANTHl Di€u dirong hang IV49 49 BOA 17/7/1995 13 3 AO 406

-

50 50 BiJI THl BOA 23/3/1997 HI) sinh hang IV 14 3 AO 406

51 51 NGUYENTHl HOA 26/10/1994 Di€u duong hang IV 15 3 AO 406

52 52 NGUYEN THl THU HOAr 24/08/1990 Di€u dtrong hang IV 16 3 AO406

53 53 NGUYENTHl HOAN 19/5/1997 Di€u dirong hang IV 17 3 AO406

54 54 DINH THl HOE 15/1/1997 IDi€u dtrong hang IV 18 I 3 AO 406



STT SBD

19

4 AO 407

Ghi chu

55 LE THJ
1---1---

56 56 Bill THl HUONG 12/811995 H9 sinh hang IV 20 3 AO 406

55

HOVA Ngay sinh Vi tri dl}' tuyen Thi tai

HONG 04/01/1994 Di~u dirong hang IV

60 QuE THl HUONG 30/611994 Di~u duong hang IV

57 57 LANG THVC HUONG 20/12/1992 Di~u du5ng hang IV 21 3 AO 406__ ~~_+ __ ~~ ·I__ ~ __ -4 +~ __ ~~~ I__ ~· 1

58 58 NGUYEN THl HUONG 22/05/1995 Di~u duong hang IV 22 3 AO 406

STT Phon~ Thi
so

3 AO 406

59 59 PRAM THl THU HUONG 01105/1995 f)i~u duong hang IV 23 3 AO 406

60 24 3 AO 406

61 61 TRANTHl HUONG 05/6/1992 Di~u duong hang IV 25 3 AO 406

62 Di~u dirong hang IV 26 3 AO 406

63

62 NGUYENTHl HUONG 25/3/1995

27 3 AO 406

64

63 KIEU TI-rJ THANH
1 4 AO 407

65

64 LE THl HUYEN 08/1011993 Di~u duong hang IV

65 NGUYEN THl KHANH HUYEN 0311111991 Di~u duong hang IV 2 4 AO 407

66 TONGTHl HUYEN 05/1111995 Di~u du5ng hang IV66 3 4 AO 407

67 67 NGuYENTHl LAM 09/12/1997 Di~u duong hang IV 4 4 AO 407

68 68 PRAMTHl LAM 15/911995 Di~u duong hang IV 5 4 AO 407

69 69 DANGTHl LAN 23/2/1996 Di~u dirong hang IV 6 4 AO 407

70 70 NGuYEN THl LE 12/6/1996 Di~u dirong hang IV 7



HOVA "- Vi trf dl! tuy~n STT Phong ThiSTT SBD TEN Ngay sinh
"- Thi tai Ghi chuso

71 71 NGUYENTI-ij LIEN 22/9/1997 Di~u duong hang IV 8 4 AO 407

72 72 CHUTI-ijTmJy LINH 18/4/1997 Di~u duong hang IV 9 4 AO407

73 73 LETm LINH 07/0111992 Di~u dirong hang IV 10 4 AO 407
-

74 74 NGUYEN HOANG YEN LINH 19/5/1993 Di~u duong hang IV 11 4 AO407

75 75 NGUYEN THI HOAr LINH 28/05/1998 Dieu dirong hang IV 12 4 AO407

76 76 NGUYEN THI THUY LINH 0116/1997 .f)i~uduong hang IV 13 4 AO 407

77 77 NGUYEN THI rnuv LINH 18/8/1990 Bi~u dtrong hang IV 14 4 AO407

78 78 TRANTHfMY LINH 15/07/1997 Di~u dirong hang IV 15 4 AO407
--

79 79 VOTHITU LINH 20/8/1995 Di~u duong hang IV 16 4 AO407
-

80 80 NGUYENTHl LOC 17/1011991 Di~u dirong hang IV 17 4 AO407

81 81 TRANCAOVO LONG 22110/1991 Di~u dueng hang IV 18 4AO 407 I

82 82 LETHJKHANH LY 29/08/1992 Di~llduong hang IV 19 4 AO407
83 83 NGUYEN THI KHANH LY 24/3/1995 Di6u dironghang IV 20 4 AO407
84 84 Bill TIll LY 02112/1994 Di~n duoog hang IV 21 4 AO407

85 85 NGUYENTHl LY 24/05/1994 Di~u dirong hang IV 22 4 AO407

86 86 NOUYENTHl MAl 10/6/1988 Di6u duong hang IV 23 4 AO407



STT SBD no vx TEN Ngay sinh Vi tri d \l' tuyen STT
Phong Thi

Thi t~i Ghi chu"-so

87 87 NGUYENTHl MAl 20/5/1993 Bi~u duong hang IV 24 4 AO407
88 88 HOANGTHl MINH 10/411992 H(,>sinh hang IV 25 4 AO407
89 89 TRANTHl MINH 21/02/1993 Bi~u duong hang IV

126 4 A0407
90 90 NGUYEN THl TRA MY 04/711996 H('>sinh hang IV 27 4 AO407
91 91 PHANTHlHA MY 17111/1992 Di~u duong hang IV 1 5 AO501
92 92 NGUYENTHI MY 18110/1995 Di~u dirong hang IV 2 5 AO501
93 93 TRtJdNGTHI MY 24/09/1996 Di~u duong hang IV 3 5 AO501
94 94 NGUYENLE NA 18/5/1997 Di~u duong hang IV 4 5 AO501
95 95 BOANTHI NAM 20/10/1997 Bi~u duong hang IV 5 5 AO501
96 96 HOANGTHI NAM 02/02/1994 Bi~u duong hang IV 6 5 AO501
97 97 NGUYEN THJ HANG NGA 04/02/1994 Di~u dirong hang IV 7 5 AO501
98 98 DAuvAN NGAN 10/7/1992 Di~u duong hang IV 8 5 AO501
99 99 NGuYEN THl ANH NGUYET 06/1111997 Di~u dirong hang IV 9 5 AO501

100 100 PHANTHl NHO 25112/1991 Di~u duong hang IV 10 5 AO501

101 101 CUNGTHI NHUNG 20/2/1997 Di~u dirong hang IV 11 5 AO501
~

NHUNG 12/12/1994 Di~u duong hang IV 12102 102 BINH THl HONG 5 AO501
103 103 NGuYENTHl NHUNG 20/9/1994 Dieu dirong hang IV 13 5 AO501
104 104 NGUYENTHI NHUNG 07/0111996 H('>sinh hang IV 14 5 AO501
105 105 NGuYEN THI cAM NHUNG 26/0311998 Di~u dirong hang IV 15 5 AO501
106 106 H6TIU OANH 0112/1998 Di~u duong hang IV 16 5 AO501
107 107 NGuYENTHI OANH 28/1/199 I Di~u dirong hang IV 17 5 AO501
108 108 NGuYENTHl OANH 20/7/1994 Di8u duong hang IV 18 5 AO501
109 109 PHANTHl OANH 03/8/1990 H(,>sinh hang IV 1 6 AO502
110 110 LETm pffifdNG 19110/1997 Bi~u dueng hang IV 2 6 AO502

III 111 LE THJHOAI pHlJdNG 06/4/1994 Di~u duong hang IV 3 6 AO502



STT SBn HOVA TEN Ngay sinh Vi tri dl)' tuyen STT PhongThi
Thi tai Ghi chu~so

112 112 NGUYENTHI PHDONG 28/611996 Di6u dtrong hang IV 4 6 AO 502t---- -
NGUYENTHI PHDONG 08/7/1989 Bibu duong hang IV 5 6 AO 502113 113-_ -
NGUYENTHl Bi6u duong hang IV114 114 PHDONG 22/5/1990 6 6 AO 502-- -
TRANTHI Bibu duong hang IV115 115 PHVdNG 12/10/1994 7 6 AO 5021--- -

TRANTHI116 116 PHDONG 10/5/1993 Hi) sinh hang IV 8 6 AO 502---

NGUYEN THI ANH Bibu duong hang IV
-117 117 PHVQNG 17/03/1997 9 6 AO 502 -__ -

TRANTI-Il118 118 SANG 18/10/1987 Hi) sinh hang IV 10 6 AO 502--
SVONG Dibu dirong hang IV119 119 CAOTHl 20108/1994 11 6 AO 502

120 120 TRANVAN TAl 27/3/1997 Bi6u duong hang IV 12 6 AO 502
121 121 DOANNGQC TAM 06/411990 Bibu dirong hang IV 13 6 AO 502
122 122 LETHl TAM 12/411993 Bibu duong hang IV 14 6 AO 502
123 123 LDONGTHl TAM 24/8/1994 Dibu dtrong hang IV 15 6 AO 502
124 124 NGUYEN THl HOAr THANH 06/02/1990 H(>sinh hang IV 16 6 AO 502

TRANTHl 06104/1993 "125 125 THANH Dieu duong hang IV 17 6 AO 502

NGUYEN PHUONG "
12/11/1994126 126 THAO Hi) sinh hang IV 18 6 AO 502

127 127 NGUYENTHJ THAo 29111/1993 Dibu ducng hang IV 19 6 AO 502r-- -_-_
PHUNGTHJ

--
THEM128 128 06/12/1994 Hi) sinh hang IV 20 6 AO 502

129 129 TRANTHI THEM 0511211991 Dibu duong hang IV 21 6 AO 502
130 130 NGUYENTHl 11IIBN 20/5/1994 Dibu du5ng hang IV 22 6 AO 502
131 131 NGUYEN QUANG THlNH 17/0711996 Dibu dtrong hang IV 23 6 AO 502
132 132 CAO THI THIEN THO 12/10/1992 Di~u dutrng hang IV 24 6 AO 502
133 133 PHAMTHl THOA 10/9/1991 Di6u duong hang IV 25 6 AO 502
134 134 VO TID. ,THOA 10/8/1990 Di6u dirong hang IV 26 6 AO502
135 135 NGUYENTHl THU 10/12/1993 H¢ sinh hang IV 1 7 AO 503
136 136 D-ANGTHI THD 22/6/1996 Bi6u dirong hang IV 2 7 AO503



STT SBD HQvA TEN Ngay sinh Vi tri d1!tuyen STT
Phung Thi

Thi tai Ghi chu;.
so

137 137 NGUYENTHl THlfaNG 25/9/1990 Di~u duong hang IV 3 7 AO503
TRANTHl THlfaNG f)i~u dirong hang IV

- -

138 138 09/1211995 4 7 AO503
CAO DUe THVONG

-

Di~u dtrong hang IV139 139 02/411994 5 7 AO503
-

CAOTHlHONG THUY Di~u duong hang IV
-

140 140 27/0611996 6 7 AO503

141 141 LETHlCHUNG THUY 29/4/1995 f)i~u duong hang IV 7 7 AO 503

142 142 NGUYENTHl THUY 25/05/1993 f)i~u dirong hang IV 8 7 AO 503

143 143 CAOTHl TRA 02/04/1995 Di~u dirong hang IV 9 7 AO503

144 144 THArTHl TRA 08/111998 Di~u duong hang IV 10 7 AO503

145 145 Bill THl QuYNH TRANG 1311111994 Di~u dirong hang IV 11 7 AO503

146 146 HOANGTHl TRANG 17/4/1993 Di~u duong hang IV 12 7 AO503

147 147 HoANG rm QuYNH TRANG 20/9/1993 f)i~u duong hang IV 13 7 AO503

148 148 NGUYENTHl TRANG 05/4/1995 HQ sinh hang IV 14 7 AO503
149 149 NGUYEN THl HUYEN TRANG 1110811996 Di~u duong hang IV 15 7 AO503

150 150 NGUYEN THl THU TRANG 19/0611995 Dieu duong hang IV 16 7 AO503
151 151 HOANGHUU TRONG 27/9/1995 Di~u dirong hang N 17 7 AO503

152 152 I NGUYEN DANG so» TUNG 04/0211998 Di~u duong hang N 18 7 AO503

153 153 NGUYENTHl TUYEN 1111011991 Di~u dirong hang IV 19 7 AO503

154 154 NGUYENTHlTHU UYEN 18/911997 Di~u duong hang IV 20 7 AO503
TRUaNGTHl " 08/1/1997 Di~u duong hang IV155 155 UYEN 21 7 AO503

156 156 f)ANGKHANH VAN 06/2/1993 Dieu duong hang N 22 7 AO503

157 157 VOTHl VAN 17/11/1991 Di~u duong hang IV 23 7 AO503

158 158 NGUYENTHl VIeT 18/4/1997 Di~u duong hang IV 24 7 AO503

159 159 BUI THl YEN 1016/1993 f)i~u dirong hang IV 25 7 AO503
160 160 BillTHl YEN 30110/1987 f)i~u duong hang IV 26 7 AO503
161 161 HoANG THl HAl YEN 08/4/1997 HQ sinh hang IV 1 8 AO505
162 162 NGuYENTHl YEN 15/5/1991 HQsinh hang IV 2 8 AO505

NGuYEN THl HAl
'- 10/4/1995 f)i~u duong hang IV 3163 163 YEN 8 AO505



STT SBD no vx Ngay sinh Vi tri dl! tuy~n STT Phon~ Thi
so Thi t~i Ghi chu

164
r-------
165

164 PHAM THl HAl __ ---t-YE----,<~N--
165 TUN THl YEN

AN166 166 CAO VAN

167 167 HOANG THAI ANH

CHIN

23/9/1993 f)i~u duong h~ng IV
1-----1----.--
1617/1996 Di6u duong h~ng IV1------1---

09/9/1992 Ky thuat y hang IV

14/3/1995 Ky thuat y hang IV 8 AO 505

4 8 AO 505
-1---1----1-- - ---1-----1
5 8 AO 505

6 8 AO 505

7
I-----~-- ------~- I-----It---- - ----1----1

24/6/1993

8 AO 505

168 168 TUN THl

169 169 PRAM THANH DUC

Ky thuat y hang IV

0217/1998 Ky thuat y hang IV

170 170 BIBNVAN GIAP 18/04/1994 Ky thuat y hang IV

8 8 AO 505

9

10 8 AO 505

171 171 DAo VIET 07/12/1996 Ky thuat y hang IV

172 172 NGUYEN THlDIEu BOA

11 8 AO 505

22/4/1992 Ky thuat y hang IV

173 173 NGUYEN vAN 11/511995 Ky thuat y hang IV

12 8 AO 505

13 8 AO 505

174 174 NGUYEN QUANG BUY
- - - ---- ---- ------+---1-----1-- ---_t~--_t-- -1---

20/10/1998 Ky thuat y hang IV 14 8 AO 505

175 175 NGUYEN THl KIM 0112/1996 Ky thuat y hang IV 15 8 AO 505

176 176 NGUYENTHl QuYNH LAM 26/5/1991 16 8 AO 505

177 177 THAI THUY LINH 03/9/1993 Ky thu~t y hang IV 17 8 AO 505

-,
;;;;



Thi tai Ghi chuSTT Phong Thi
soNgay sinh Vi tri dl,l' tuy~nHovA

178 178 PHAM_THl LY 12/11/1994 Ky thuat.y hang Iv 18 8A0505
~---~---~----;:----,------~---I------I--- --- --1--1·----1---- ---1----1
179 179 SAM THAI NGAN 1612/1996 Ky thuat y h~ng IV 19 8 AO505

~==~-----I~---I--------I-~~

180 180 LE TRUNG NGHlA 26/0111992 Ky thuat y hang IV 20 8 AO505

STT SBn

181 181 NGUYEN THl TRANG NHUNG 26/04/1991 Ky' thuat y hang IV 21 8 AO505

182 182 LE HOANG PHONG 29/611992 22 8 AO505

QuAN 08/911995 23 8 AO505183 183 LE HONG

184 184 NGUYEN HONG SON 06/2/1993 Ky thuat Yhang IV 24 8 AO505

185 185 TRAN CAO THONG 07/5/1997 Ky thuat y hang IV 25 8 AO505

186 186 LE DU'C AN 22/611995 Bac si hang III 1 9 AO506
187 187 LE THl HA AN 03/9/1993 Bac si hang III 2 9 AO506
188 188 LE~T-H~l~T-U~'------+ANH-----~~26~/~12~/-19~9~5---I-B-a-c-~~h~~~ng~I-II------r--~31-----~9'-A~0~5~06~---'---1

189 189 LE TRAN ANH 27/4/1994 Bac SI hang III 4 9 AO506
190 190 LE TRUNG ANH 19/8/1995 Bac SI hang III 5 9 AO506
191 191 LUU ruAN ANH 1611211993 Bac si hang III 6 9 AO506
192 192 MANH TRONG . BANG l3/11/1993 Bac si' hang III 7 9 AO506
193 193 NGUYEN TIll KIM CHI 17/11/1995 Bac SI hang ill 8 9 AO506
194 194 PHAN THl QUYNH CHI 24112/1994 Bac si hang III 9 9 AO506
195 195 QuE MINH CVONG 22/1011992 Bac si hang ill 10 9 AO506
196 196 NGUYENHUY DAT 20/5/1994 Bac si hang Ill 11 9A0506
197 197 XONG BA DiA 19/8/1991 Bac sl hang III 12 9 AO506



STT SBD HQvA TEN Ngay sinh V] tri d1}'tuy~n STT Phong Thi
Thi t~i Ghi chur

"so

198 198 NGUYEN VAN DIEU 07/9/1993 Bac SI hang III 13 9 AO 506-
HoANG QUANG --199 199 DTNH 11911995 Bac si'hang III 14 9 AO 506-

HOSY DUe -200 200 25/1211994 Bac si' hang III 15 9 AO 506--
NGUYENBlNH DUe -201 201 29/6/1995 Bac sf hang III 16 9 AO 506-
NGUYEN QUANG vue -202 202 2317/1995 Bac SI hang III 17 9 AO 506--

DONG203 203 PHA,MMINH 28/0611993 Bac si' hang III 18 9 AO 506-
NGuYENTHl HA - --204 204 26/09/1994 Bac si hang III 19 9 AO 506

205 205 PHA,MTHlTHU HA 22/08/1995 Bac si'hang III 20 9 AO 506
206 206 NGUYENDiNH HAl 2011111991 Bac SI hang III 21 9 AO 506
207 207 PI-fAMPHUe HAl 05/12/1994 Bac SI hang III 22 9 AO 506
208 208 NGuYENVINH HIEN 25/0111994 Bac SI hang III 23 9 AO 506
209 209 NGUYEN ouoc HOA 11102/1995 Bac slh~gln 24 9 AO 506
210 210 NGUYENHlJu HoANG 15/3/1995 Bac si' hang III 25 9 AO 506
211 211 pHA,MNGQe HoANG 02/7/1994 Bac SI hang III 1 10 AO 507--

HoANG212 212 PHANTRQNG 23/05/1994 Bac sl hang III 2 10 AO 507
213 213 NGUYEN VAN nor 07/05/1995 Bac si hang m 3 10 AO 507-- " IM: - - -214 214 LOTHl 09/12/1992 Bac si'hang III 4 10 AO 507
215 215 CAovAN HlrNG 07/0911994 _ Bac si'hang III 5 10 AO 507- -

NGUYENBUC
- - --

216 216 HUNG 27/6/1995 Bac SI hang III 6 10 AO 507
217 217 VOTHlTHANH HUaNG 23/6/1994 Bac si hang III 7 10 AO 507
218 218 PHA,MTHl HUaNG 10/0911995 Bac 81hang III 8 10 AO 507
219 219 HOANGNGQe HUY 28/7/1995 Bac si hang III 9 10 AO 507
220 220 NGUYEN ouoc BUY 09/8/1993 Bac slh~gIn 10 10 AO 507
221 221 MAITH].: HUYEN 23/12/1995 Bac81hang ill 11 10 AO 507
222 222 NGuYENBlNH KY 10/6/1994 Bac SI hang III 12 10 AO 507
223 223 NGUYENTUNO LAM 3"0/10/1995 Hac SI hang III 13 10 AO 507
224 224 TRANTHJ LE 15/6/1995 Bac si hang Ill 14 10 AO 507

-
f



STT SBD HQvA TEN Ngay sinh Vi tri d., tuy~n STT
Phong Thi

Thi tai Ghi chu"so

225 225 HOXUAN LINH 30'/311993 Bac S1hang III 15 10'AD 50'7
THAI THI

- -

226 226 LINH 0'6/3/1995 Bac S1hang III 16 10'AD 50'7
-

227 227 LVONGTHl LOAN 0'7/8/1994 Bac s1hang III 17 10'AO' 50'7

228 228 DAOTHANH LVU 25/4/1992 Bac si' hang III 18 10'AD 50'7
- - -

229 229 NGUYENNHV MANE 12/8/1994 Bac si hang III 19 10'AD 50'7

230' 230 NGUYENTHT MINH 0'5/10'/1995 Bac SI hang III 20' 10'AO' 50'7

231 231 LEQUANG NAM 16/10'/1993 Bac sihang III 21 10'AO' 50'7

232 232 NGUYEN HONG NGQC 20'/10'/1993 Bac si' hang III 22 10'AD 50'7

233 233 NGuYEN vAN NHAN 0'4/0'8/1993 Bac si'hang III 23 10'AD 50'7

234 234 TRANNGQC NHAT 10'/5/1995 Bac S1hang III 24 10'A0507

235 235 TRANvAN NHAT 23/11/1995 Bac si hang III 25 10'AO' 50'7

236 236 NGUYENTHT NHUNG 20'/1111994 Bac si hang ill 1 11 AD 50'8

237 237 NGuYENTHI NHUNG 30'/6/1995 Bac si' hang III 2 1l AO' 50'8

238 238 NGuYEN VAN PHONG 14/911995 Bac sl hang III 3 11 AO' 50'8

239 239 LEHOANG PHU 30'/9/1995 Bac sl hang III 4 11 AD 50'8

240' 240 vUTHI PHVONG 0'5/8/1994 Bac S1hang III 5 11 AO' 50'8

241 241 PI-IAMVAN QUYEN 18/10'/1995 Bac si' hang III 6 11 AD 50'8

242 242 VOTHlNHU QUYNH 0'2/911995 Bac SI hang III 7 11 AD 50'8

243 243 LVUDUC SON 0'1/7/1995 Bac si hang III 8 11 AD 50'8

244 244 HOANGTHl THAI 10'/3/1994 Bac SI hang III 9 11 AO' 50'8

245 245 NGuYEN vAN THAI 25/0'411993 Bac sl hang III 10' 11 AD 50'8

246 246 CAOVrET THANG 20'/5/1992 Bac S1hang III 11 11 AD 50'8

247 247 LEVAN THANH 16/10'/1994 Bac S1hang III 12 11 AD 50'8
248 248 NGANTHl THANH 12/10'/1994 ,Bac SI hang III 13 11 AD 50'8

249 249 VOQUANG THANH 0'1110/1995 Bac S1hang III 14 11 AD 50'8

250' 250 LE THTBiCH TRAo 0'4/9/1995 Bac S1hang III 15 11 AD 50'8



STT SBn HQvA TEN Ngay sinh V] trt d" tuy~n STT
Phong Thi

Thi t~i Ghi clni"so

251 251 NGUYEN SY THlNH 24110/1995 Bac S1hang III 16 11 AO 508- - -

252 252 LE THlHONG rmrv 12/1111995 Hac si hang III 17 11 AO 508- -_-
253 253 NGUYENTAAN TIEN 06/5/1995 Bac Sl hang III 18 11 AO 508- -

DANG THJ HUYEN -254 254 TRANG 15/6/1994 Bac si hang III 19 11 AO 508- -

NGUYENHIEN255 255 TRANG 06/4/1995 Bac sl hang III 20 11 AO 508
256 256 NGUYENTHl TRANG 10/10/1993 Bac si'hang III 21 11 AO 508- --.-

257 257 NGUYEN THl QuYNH TRANG 16/07/1995 Bac sr hang III 22 11 AO 508
DONGQC

- -

258 258 TRQNG 03/6/1994 Bac si hang III .23 11 AO 508
259 259 DlJONGCAM TV 25/12/1994 Bac si'hang III 24 11 AO 508
260 260 BUIVAN TuAN 28/06/1995 Bac si hang III 25 11 AO 508
261 261 NGUYEN DlNH TUAN 02/11/1995 Bac si hang III 1 12 Lab 201

262 262 NGUYEN THANH TuAN 18/10/1995 Bac si hang III 2 12 Lab 201

263 263 PHAMTHlTHU UYEN 26/12/1995 Bac si hang III 3 12 Lab 201
- -- -

264 264 PHANTHANH VINH 23/1011995 Bac si hang III 4 12 Lab 201

265 265 PHAMVAN vY 19/10/1994 Bac si hang ITI 5 12 Lab 201

266 266 NGUYEN rru HAl YEN 17/0211992 . Bac si hang III 6 12 Lab 201

267 267 NGUYBNTHT ANH 10/7/1993 £)i~u dirong hang III 7 12 Lab 201
268 268 QUANTHlLAN ANH 10/9/1993 f)i~u dirong hang III 8 12 Lab 201

v
fA
I



STT SBD HQvA TEN Ngay sinh Vi tri d\f tuyen STT
PhimgThi

Thi tai Ghi chu"so

269 269 TRAN TIll LAN ANH 20/12/1993 Bi~u duong hang III 9 12 Lab 201

- - -

270 270 TRANTUAN ANH 1711011993 Bi~u duong hang III 10 12 Lab 201
-

271 271 NGUYEN TIll KIM CUC 14/7/1995 BiSu du5ng hang III 11 12 Lab 201
272 272 NGUYEN vAN BAO 1110911994 BiSu duong hang III 12 12 Lab 201

Mi€n
273 273 NGuYENTIEN BAT 07/1011983 BiSu duong hang III 13 12 Lab 201 Ngoai

Ngfr
274 274 TAANTHl DUNG 09/11/1993 BiSu dirong hang III 14 12 Lab 201
275 275 MAl TlUHONG DUYEN 08/2/1997 BiSu dufmg hang III 15 12 Lab 201
276 276 NGUYEN TIll MY DUYEN 25/01/1993 BiSu duong hang III 16 12 Lab 201
277 277 PHAMTHIHAI GIANG 10/811994 BiSu du5ng hang III 17 12 Lab 201
278 278 LE THI THAI HA 25/10/1995 BiSu dirong hang III 18 12 Lab 201
279 279 NGUYEN TIll HA 1114/1995 BiSu dirong hang III 19 12 Lab 201
280 280 NGUYENTHl HA 22/3/1994 BiSu duong hang III 20 12 Lab 201
281 281 NGUYEN TIll NGQC HAN 15/611995 BiSu duong hang 111 21 12 Lab 201
282 282 NGUYEN TIll HANG 17/3/1993 BiSu duong hang III 22 12 Lab 201
283 283 NGUYEN TIll HANG 15/10/1996 BiSu dirong hang III 23 12 Lab 201
284 284 NGUYENTHl HANG 15/9/1990 BiSu duong hang III 1 13 Lab 202
285 285 NGuYENTHUY HANG 12/0611992 BiSu du5ng hang III 2 13 Lab 202
286 286 BOAN THI THU mEN 31/08/1997 DiSu dirong hang III 3 13 Lab 202
287 287 NGuYENTHl HIEN 20/07/1997 BiSu dirong hang III 4 13 Lab 202
288 288 NGuYEN TIll ntcn HIEN 07/06/1992 Bh~u dirong hang III 5 13 Lab 202
289 289 NGUYEN THI THU HIEN 021711997 BiSu dirong hang III 6 13 Lab 202
290 290 NGUYEN THI THU HrEN 14/8/1997 BiSu dirong hang III 7 13 Lab 202



STT SBD HQVA TEN Ngay sinh Vi tri dl}' tuy~n STT
Phong Thi

Thi tai Ghi chu,
Aso

291 291 PHAMTHJ HIEN 15/08/1995 f}i~u duong hang III 8 13 Lab 202- ~ -HlEU - -- ----292 292 TRANNGQC 02/11/1993 f}i~u duong hang III 9 13 Lab 202- --
HOA

-

Bi~u duong hang III293 293 NGUYENTI-q 20/4/1995 10 13 Lab 202--- -

-Bi~u duong hang nf
--

Lab 202294 294 NGUYENTI-q HONG 29110/1992 11 13
NGUYENTHl -HuE- Bi~u duong hang III

-295 295 2619/1996 12 13 Lab 202-~--
TANG TI-q MINH HUB -- -296 296 18/3/1989 Dieu duong hang III 13 13 Lab 202- - -

Bi~u duong hang IIf297 297 DANG THl LAN HUaNG 2611211995 14 l3 Lab 202-- -
Bi~u duong hang III

-298 298 PHANTHl HVONG 10110/1997 15 l3 Lab 202
299 299 TRANTHlTHU HUYEN 28/7/1996 Di~u duong hang III 16 l3 Lab 202

HUYEN Bi~u duong hang III --300 300 TRfNHTHl 16/1111997 17 13 Lab 202

301 301 TRANvAN KHANH 14112/1990 Bi€u duong hang III 18 13 Lab 202

302 302 NGUYEN TRUNG KrEN - 10/12/1990 f)i~u dtrong hang III 19 13 Lab 202
303 303 NGUYENTHl KIEU 18/0211994 Bi~u dirong hang III 20 l3 Lab 202
304 304 NGUYENTHl LAM 01/211993 Di~u dmrng hang III 21 13 Lab 202-

BUrTHl LANH Di~u duong hang III305 305 26/04/1995 22 13 Lab 202
PHAMQuYNH LE Bi€u duong hang III

- -306 306 05/9/1983 23 13 Lab 202
HOANGTI-q U;: Bi€u dirong hang III

---307 307 221711994 1 14 Lab 203-- -
308 308 TRANTI-q LIEU 02/02/1994 Bi€u dtrong hang III 2 14 Lab 203

L$U Bi€u duong hang III
-309 309 DINHTI-q 23/611993 3 14 Lab 203

310 310 CHUQUANG LUONG ·08/05/1994 Di~u duong hang III 4 14 Lab 203
311 311 NGUYEN THl MY LY 03/09/1996 Dieu duong hang III 5 14 Lab 203
312 312 BUr 1'lIJ MAl 0611211988 Bi~u dueng hang III 6 14 Lab 203
313 313 HOANGTHl MAl 25/11/1994 l)i~u direng hang III 7 14 Lab 203
314 314 NGUYENTHl MAl 04/06/1993 Di~u dirong hang III 8 14 Lab 203
315 315 NGuYENTmHA NA 05105/1996 f)i~u duong hang III 9 14 Lab 203
316 316 NGUYEN QUANG NAM 26110/1993 Bi~u dirong hang III 10 14 Lab 203



STT SBD HQvA TEN Ngay sinh Vi tri d\l' tuyen STT
Phong Thi

Thi tai Ghi chu"so

317 317 LOTHI NGA 14/08/1995 Bi~u dirong hang lIT I 1 14 Lab 203
_- - -~~ -f--- ~-- 1-

318 318 NGOTHl NGA 17/08/1995 Bi€-uduong hang III 12 14 Lab 203
- - -- -I-- -

NGUYENTHl Bi~u duong hang III
-

319 319 NGA 1% 1/1995 13 14 Lab 203
-

NGHlA Bi€~ dirong hang III320 320 TRANTHl 26/6/1995 14 14 Lab 203

NGUYENTHI NHAT 12/02/1991 Bi€u duong hang III
-

321 321 15 14 Lab 203

322 322 NGUYEN THl BE NHI 19/5/1997 Bi€u dirong hang III 16 14 Lab 203

323 323 NGUYEN TO NHU' 25/12/1995 Dieu duong hang III 17 14 Lab 203

324 324 TRANTHl NHUNG 11105/1995 Bi8u duong hang III 181 14 Lab 203

325 325 B}tNGTHl PHU'QNG 22112/1995 Bi~u duong hang III 19 14 Lab 203

326 326 HOTHl PHUONG 11/10/1994 Bi€u dirong hang lIT 20 14 Lab 203

327 327 TANGTHl QUANG 20/8/1997 Bi€u dirong hang III 21 14 Lab 203

328 328 LENGQC QUYEN 09/5/1996 Di€u duong hang III 22 14 Lab 203

329 329 B!UTHJ QuYNH 02/3/1992 Bi€u duong hang ill 23 14 Lab 203

330 330 TRANTHI SEN 14/04/1994 Bi8u duong hang III 1 15 Lab 204

331 331 HOANGTHl SU'dNG 06/0911997 Bi€u duong hang III 2 15 Lab 204

332 332 NGUYEN THl MAl SU'dNG 01/8/1995 Bi€u duong hang III 3 15 Lab 204

333 333 B!UTHl TAM 19/5/1994 Bi€u ducng hang III 4 15 Lab 204

334 334 LUTHlTiNH TAM 17/3/1997 Bi€u duong hang III 5 15 Lab 204

335 335 NGUYEN THl HoAI THANH 24/06/1996 Bi€u duong hang III 6 15 Lab 204

336 336 ,PHANTm TRAo 02/1011995 Bi€u duong hang III 7 15 Lab 204

337 337 TRAN TIn QuYNH THd 01/9/1994 BiSu duong hang ITI 8 15 Lab 204

338 338 PHANTHl THdM 06/07/1994 Bi€u duong hang ill 9 15 Lab 204

339 339 TRANTHI THU 1517/1993 Dieu duong hang III 10 15 Lab 204



I.

340 VO THl HoAr

STT PhongThi
soNgay sinh Vi tri dlf tuy~n Thi tai Ghi chii

THU 011311997 f)i~udueng hl;lngIII 11 15Lab 204
3-41-r--341- HOAN-'G-A-N-H--- - TI=IV- 3011111996 _f)i~uducrnghl;lllgIII 12 15Lab 204

--3-423~ NGUYENCONG _-_- jHUA-~-~ - 11/2/1996 Di€uducrnghl;lllgIII _-:===1=3~=====--=1_51=-Lab-2-0-4-- ---
343 343- HOANGTHJHOA.I _T_HU'_O_NG13/311991 Di~uducrnghl;lngIII 14 15Lab 204
344 344 'UONG Tl-IJHOA! THVONG 15110/1990 f)i~uducrngh:;tngIII --1--1-5-1-- -1-5i-L-a-b-2-04----

- 345 345 HOANGTHl - TRA- 08/0411997 - f)i~uduang hang III -1--1-161-----1-51 Lab 204
---1----

346 346 LETHl TRA 21112/1997 Bi~uduang hl;lngIn 17 15Lab 204
347 347 LETHl WONG - - 'fRA---------ji--0-4/-04-1-19-9-3 f)i~uducrngh:;tngill -1--I-I------1-611-L-ab-20-5---·I----

1-34-8-+-3-4-8-I-N-G-U-YE---',,"'~N-T-HI-.---TRA 16/7/1993 Bi~udirong hang III 2 16Lab 205
~'---II----~-----~~

349 349 PHAN THJ TRA 07/1211997 Di~uduang hl;lngl!!___ --1 3_, 1_61_L_a_b_2_05, I

HOVt\. TEN

28/01/1996 Bi~udirong hang III 4 16Lab 205

--

STT SBD

340

350 350 BAu THl NGQC TRAM

351 351 PHAMTHl TRAM 08/101 1994 f)i~udirong hang III

091611994
10107/1994

354 354 NGUYENTHl HlJYEN TRANG 011711995

5 16Lab 205
Di~uduong hang III
Di€uduong hang III

6 16Lab 205---il----I----__ I _
7 16 Lab 205

Bi€u du5nghang III 8 16Lab 205

352 352 LE THl
353 353 NGUYENTHI._--- .

TRANG
TRANG

355 355 TRANTm TRINH 27/9/1997 Bi~u dueng hang III 9 16Lab 205

356 VO TI-p: THANH TV 10110/1997 Di€u dueng hang III 10 16Lab 205356
357 357 NGUYEN TEl TUYET 28/8/1995 Bi~u duong hang In 11 16Lab 205
358 358 NGUYENTHl THVY vAN 03/12/1996 Bi~uduorighang ill 12 16Lab 205
359 359 TMN TEl VI ,1511/1997 f)i~udironghang III 13 16Lab 205
360 360 NGUYENTHl THANH 'IXUAN' 14/12/1997 f)i€u duong hang III 14 16 Lab 205



STT SBD HQvA TEN Ngay sinh V] tri d....·tuy~n STT Phong Thi
Thi tai Ghi chu,

"so

361 361 CRE THI YEN 19/0111995 Bi~u duong hang III 15 16 Lab 205
---- - -- -

YEN
------ --;;;- - - - - I- - - -

362 362 NGUYENTHl 20/9/1997 Dieu duong hang III 16 16 Lab 205
NGUYENTHl

-

YEN Bi~u d;ang hang ill
-- -- -

363 363 13/10/1995 17 16 Lab 205
NGUYEN vAN

-
BAo

--
364 364 29/04/1997 K Y thuat y hang III 18 16 Lab 205

NGUYENTHI
- - -

365 365 GIANG 01102/1995 Ky th_tI~t Y hang ill 19 16 Lab 205
- --

366 366 LVONG THl THANH HlJYEN 29/06/1997 K51 thuat y hang III 20 16 Lab 205
367 367 THAIDUY rcrEN 19/0311992 K51 thuat y hang III 21 16 Lab 205

TRANHOD
-

KIEN368 368 121711989 K51 thuat y hang III 1 17 Lab 206
369 369 NGUYEN TONG KHANl LINH 11/2/1997 K51 thuat y hang III 2 17 Lab 206 .

370 370 NGUYEN THI THANH LOAN 05/06/1997 K51 thuat y hang III 3 17 Lab 206

371 371 HoANG VIET LONG 0217/1995 K51 thuat y hang III 4 17 Lab 206

372 372 NGUYEN NGHIA LONG 10/02/1992 K51 thuat y hang III 5 17 Lab 206

373 373 HOANGTHl LV 10111/1997 K51 thuat y hang III 6 17 Lab 206

374 374 PRAN THl HONG NHUNG 12/0111997 K51 thuat y hang III 7 17 Lab 206

375 375 NGUYENTHl PHVONG 08/2/1996 K51 thuat y hang III 8 17 Lab 206

376 376 TRANTHUY QuYNH 06/2/1997 K51 thuat y hang III 9 17 Lab 206
377 377 TRVdNG THI THlJy QuYNH 30/10/1997 K51 thuat y hang III 10 17 Lab 206
378 378 NGUYENTHI THANH 06/8/1996 K Y thuat y hang III 11 17 Lab 206

379 379 LE THI cAM mAo 26/02/1997 K 51thuat Y hang III 12 17 Lab 206



..

HQvA " vi tri d\f tuyen STT Phong Tbi
STT SBD TEN Ngay sinh A Thi t~i Ghi chuso

380 380 PHANTHl TRANG 15/12/1997 Ky thuat y hang III 13 17 Lab 206
381 381 TMNTHJHAr YEN 26/9/1997 Ky thuat y hang III 14 17 Lab 206

382 382 CAOTUAN ANH 05/8/1993
Vien chirc dinh duong 15 17 Lab 206 1
hang III

383 383 LETUAN ANH 30/8/1996 Duoc si hang III 16 17 Lab 206 2

384 384 LE THJ HlJONG GIANG 25/7/1993 Duoc si hang III 17 17 Lab 206 3

385 385 DUONG BINH QUY '30/10/1994 Duoc si hang III 18 17 Lab 206 4
386 386 HAo THl pHIfONG THAo 10/5/1995 Duoc Sl hang III 19 17 Lab 206 5
387 387 TANGTHl THlrY 22/7/1996 Duoc si hang III 20 17 Lab 206 6
388 388 NGUYENBAO TRUNG 13/9/1993 Duoc si hang III 21 17 Lab 206 7

PGS.TS.Nguy~nVan Hmrng



BENH VlEN HNBK NGHE AN
HOI DONG T' 0 VIEN CHUC

CQNGRoA xA HQI em) NGRIAVI~T NAM
DQcl~p - T\l' do - H~nh phuc

Ngh? An, ngay 20 thong 3 ndm 2020

m GIAN BIEU TUNG BUDI THI
~~..., lEN eweB~NH VI~N HUU NGHJ DA KHOA NG~ AN

THOIGIAN NHIEMVU
Tlnr ba, ngay Mon 1: Thi tr~c nghiem mon Ki~n thuc cbung
24/03/2020 (Thi sinh lam bai tren may tinh)
6h30 - 6h50 BQP can b{)coi thi (CBCT) va pb8 bi~n quy ch~ thi tuy~n t~i di~ttl thi.

6h50-7hOO - Nh~n giay nhap va tui tai li~u cua phong thi;
- Danh s6 baa danh vao ban etta thi sinh; I

- Huang dan thi sinh grri d6 6' 1100iquy dinh.

7hoo-7hlO
GQi thi sinh vao phong thi va Ki~m ira gi<lyto tuy than e6 anh

7hlO-7h40 - T~p hu§n cho thf sinh v€ n9i quy, quy eh~ thi;
- Cho thi sinh dinh chinh sai sot;

7h40-7h50 - CBCT 1 cho thi sinh trong phong thi chirng kien tinh trang niem phong cua tui dung phieu
taj khoan, sir phil hop man thi voi lich thi va l~p bien ban xac nhan co chu ky cua 2 thi sinh;
- CBCT2 ky ten vao a da.l1heho CBCT tren gi~y nhap va pMt eha till. sinh.

7h50-7h55
Roc tili dl;mg phiiu tai khoan iliing nh{ip

7h55-8hOO - Pluit phieu ta; kllOan dang nh{ip clIO tM sinh.
- Yeu clzu Urisinh kiim Ira tinh trlJngphiiu lizikllOan va (tang nh{lp wzo hf tltang tlti vayeu cau
thi'Sinlt kiim Ira thOng tin ctinltlin tren he than!! tlti.

8hOO ThOi 2ian b~t diu lam bail Tir 8hOO- 9hOO(60phut)
- Het gia lam bai.

9hOO - Yeu C&U tbi ,sinh kY vila ,Phj~u thu bili thi, phi~lI xae nh~n diSm (ghi f6 rna d~ thi o6i vo-i
cae mall thi tnk nghi~m nell co);
- Ball giaa tui tM li~u eha nguai QUQ'cTru6'ng ban eoi thi phan congo

Mon 2: Thi tr~c nghj~m mon ti~ng Anh
(Thi sinh lam bai tren nuiy tfnh)

9b30 - 9h45 HQp can be) coi thi (CBCT) va ph8 bien quy ch~ thi tuy~n tai' di~m thi.
- Nh~ll giay nhap va ttli tai li~u eua phOng tlli;

91145-9h55 - Dauh s6 baa danh vila ball eua thi sinh;
- Huang d§n thi sinh giri d6 o·nm guy dinh.

%55 - 101105 GQl thi sinh vao phOng thi va Ki~m tra gi~y to- ulY than. co allh

10h05 -10J]15 - CBCTI nhac nM' thi sinh ve 119iquy phong thi va dillh chinh sai s6t thOng tin coa titi sinh;
- CBCT2 kY ten vaa a danh eha CBCT tren gi~y nMp va phat eha thi smh;

10h15 - 10h20 Cha thi sinh trang phong thi chung kien Hnh trl;lngniem phang eua ttli dl,fngphieu tai khaan,
Sl,fphil hQ'pman thi vai lieh tbi va l~p bien ban xae uMn c6 eM' kY eua 2 tbi sinh.

101r20-1Oh25 Roc tili dlpfg pltiiu tai kholm dang nlt{ip

- PIltzt pltiJu tai khoan dang nh{ip clto tM sinh.
10h25-10h30 - Yeu cau thi sinh kiim tra tinh tr{lngphiiu tal kltoan WI diing nh{ip VQO hi thal1g thi va yeu cau

thisinh kiim tra tft{)ng tin en nltlin tren Ire tltang thi.



lOh30 ThOi gian b~t diu lam bai: 10h30 -llhOO (30 phut)
- Het gio lam bai,

11hOO - Yeu cftu thi sinh ky vao Phi~u tim bai thi, phieu xac nhan diSm (ghi r6 rna d~ thi d6i voi
cac rnon thi trac nghiem n8u eo);
- Ban.giao tui tailieu cho ngiroi ducc Truong ban coi thi phan congo

Ngay Mon 3: Thi mdn Ki~n thirc chuyen nganh
28/03/2020 (I'M sinh lam bai tren git1y thi)
7hOO- 7h25 HQP can b(>coi thi (CBCT) tai diem thi, hoc tham CBCT ve phong thi,

- Nhan giay thi, giay nhap va tui tai lieu cua phong thi;
7h25 - 7h45 - Danh s6 baa danh vao ban cua tbi sinh;

- GQi thi sinh vao phong thi; 06i chieu, kiem tra anh, the du thi.
- eBCTl nhan de thi tai BCD diSm thi;

7b45 -7h50 - CBCT2 ky ten vao 0 danh eho CBCTtren gifty till, gifty nhap;
- PMt va huong dfu, thi sinh diSo vao cac ml,letren gi~y thi, gi:iy nhap.

7h50 - 7h55 eha thi sinh trong phong thi ehung kiSn tinh tr~ng niem phong eua t6i dVllg de thi, s~rphu
hQ'pmon thi vo-iheh thi va l~p bien ban xac nh~n co chii' kY eua 2 thi sinh.

7h55 -8hOO - Boc tu! iI~ng iii tlli ,vapluit iii thi clIO !hi sinh;
- Yeu ellu thi sinh kiem Ira tinh trallg ile thi

8hOO Bit diu dnh gi()' 'lam bai:
Tu 8hOO- 11hOO(180')

8h15 N(>pde till thua Oa duQ'cniem phong_ebo n~m dL!Q'eTnr6ng ban eai tlll phfuIcongo
lOh45 CBCT nlUic thi sinh eon 15_p116t lam bai

- Het gia lam bai thi. CBCT tbu bai thi eua thi sinh;
I1hOO - Yeu du till sinh kY vao PhiSu thu bai thi (ghi r5 s6 to' gi:iy tbi);

- Ban giao bai thi eha nguai duQ'cTruong Ban eoi thi phan congo

11hOO-l1h30 HQP tbng kSt ky thi t~i BCD di€m thi



B.J;:NHVIEN HNDK NGm; AN
HQI DONG THI TUYEN

VIENCHUC
SO;)Ib ITB-HD

CQNG HoAxA HQI cnu NGHiA V~T NAM
DQc I~p - TV do - H~nh phuc

Ngh? An, ngay 20 thang 3 ndm 2020

TUONGBAo
Ljch thi va l~ khai mac ky tuy~n vien clnrc dQ10l/2020

cua :a~nh vi~n HNI>K Ngh~ An

OS giup cac thi sinh nam ra diroc thai gian thi tuyen, H9i d6ng thi tuySn vien chirc dot
01/2020 cua Benh vien thong bao toi cac thi sinh cu thS nhir sau:

_--
ThOi gian Khai mac, Mon thi

- Khai m<;1.C ky thi

Ngay 241312020 Sang - Men 1:Thi tr~c nghiem Ki8n thirc chung

- Men 2: Thi tt~c nghiem Ngoai ng(r

Ngay 2.813/2020 Sang Thi rnon Ki~n thirc chuyen nganh

N;o:il nh~~:
- Nhir dieu 3;
- Sa y t~ (d~ B/c);
- Sa NQj V\l (d~ B~C;
- HDTD BV;
- LU'u: VT,TeeB

PGS.TS.Nguy~n Van Huong



B$NH VI$N HNDK NGHE AN
H(>I BONG Till TUYEN

VIENCmJC

CQNG HoA xA HQI CHiJ NGmA VI.f:T NAM
DQc I~p - Tl}' do - R~nh phuc

S6AYf ITB-J-If> Nghe An, ngay 20 thang 3 ndm 2020

THONGBAo
V~T DT)NG THI SINH fHrQC vA KHONG DUQC MANG VAo

KHU vVc THI, PRONG TID

Kinh gui: Cac irng vien dir tuyen vien chirc dot 0112020 cua Benh vien
HNDKNgh~An

D€ dam bao cho ky thi tuyen vien chirc dot 0112020 cua Benh vien HNBK
Nghe An duoc dien ra nghiem tuc, dung quy dinh, Hoi d6ng thi tuyen thong bao
toi cae thi sinh du tuyen mot s6 n9i dung cu th€ nhir sau:

1. DuQ'c mang vao phong thi, khu Vl}'C thi:
- But viet, thiroc ke
- Danh sach cac may tinh cam tay duoc dem vao phong thi
+ Casio FX 95, FX 220, FX 500 A, FX 500 MS, FX 500 ES, FX 500 VN
Plus, FX 570 MS, FX 570 BS, FX 570 ES Plus V~L FX 570 VN plus;
+VinaCal 500 MS, 570 MS V)J. 570 ES Plus VJ..L 570 ES plus II;
+ Vietnam Calculator VN-500 RS, VN 500 ES, VN 500 ES plus

function, VN 570 RS, VN 570 ES VJ..l VN-570 ES PLUS;
+ Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;
+Canon FC 45S, LS153TS, F710, F720;
2. Khdng dU'Q'c mang vao phong thi, khu V\I'C thi:
- Dien thoai di dong, may ghi am, may anh, may vi tinh, cac phuong tien

thong tin khac va cac loai gi~y to', tai lieu co lien quan d€n JilOidung thi (tnr
tnrong hop d~ thi co quy dinh khac),

- Vii khi, ch~t gay n6, gay chay, bia, nrou, gi~y than, but xoa, tai li~u, thiet
bi truy~n tin ho?c chua thong tin c6 the lQ'idl,lng d€ gian l~n trong qua trinh lam
bili thi va qua trinh ch~m thi

Khi vao phong thi, neu phat hi~n thi sinh con mang theo Uti li~u, v~t d1,lng
trai phep, dil sir d1,lnghay chua Slr d1,lngd~u bi ky lu~t thi.

Chil tich HOi d6ng thi tuy€n vien chuc' B~nh vi~n HNDK Ngh~ An d~
nghi t~t ca thi sinh dl,f tuy€n thl,lc hi~n nghiem ruc cac noi dung trong Thong
bao.!.

Noi nhan:
- Nhudi~u 3;
- Sa y t@ (d~B/c);
- SaNQi VI'l(.d~l1/C)'
-HBTDBV;
- Lw: VT,TCC .

NGTHITUYEN
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STT Phong S81U'Q'ng Nhfl Mon thi 1 Mon Thi 2
1 AO401 18
2 AO402 18
3 A0406 27
4 A0407 27 Tieng Anh

5 AO 501 18 (AI)

6 AO502 26 T~ng 4,5 nha AO
7 AO 503 26
8 AO505 25

Ki~n thirc-
9 ,AO 506 25 chung
10 AO507 25
11 AO 508 25
12 Lab 201 23 Ti~ngAnh
13 Lab 202 23 (A2)
14 Lab 203 23 Tang 2 nha Thu
15 Lab 204 17 Vi~n
16 Lab 205 21
17 Lab 206 21

TAng cQng 388







Trường Đại học Vinh

SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN

TÒA NHÀ Ao

Ao501 Ao502 Ao503 Phòng    Ao 505 A0506 Ao507 Ao508

T5 Kỹ

WC                 PH - Ao 501Phòng thi 05 Phòng thi 06 Phòng thi 07 Thuật Phòng thi 08 Phòng thi 09 Phòng thi 10 Phòng thi 11 WC

Ao401 Ao402 Ao403 Ao404 Ao405 Ao 406 Ao407 Ao408

T4

WC Phòng thi  01 Phòng thi 02 BCĐ-Y Tế Phòng thi 03 Phòng thi 04 WC

T3

TT ĐBCL TT ĐBCL TT ĐBCL TT ĐBCL Viện KH XH NV

WC WC

T2

Viện SP XH Viện SP XH Viện HS MT Viện HS MT Viện SP TNViện SP TN Viện SP TN Viện SP TN

WC WC

T1 Khoa xây dựng Viện KTCN TK NN Khoa Ngoại Ngữ TT HTSV-QHDN VP Đoàn TN WC

WC

Sảnh

Cầu thang Cầu thang Cầu thang

Sảnh Sảnh

Từ phòng thi số 1 đến phòng thi số 11

CỤM NHÀ A0 ( TẦNG 4, TẦNG 5 )

Trung tâm 

mạng 
Khoa giáo dục Khoa giáo dục



BENH VIEN HNl>K NGHE AN
. HOI BONG THI TUyt"N

VlENCHUC

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .. .
DQc l~p - Tl}'do - H~nh phuc

86: 31'S IQf.)-BV
Tp. Vinh, ngay20 thang.I ndm 2020

QUYETDlNH
V/v Ban hanh N9i quy l{y thi tuy~nvien ehirc

B,nh vi~n Hiru ngh] da khoa Ngl1~An dQi 0112020

cHiJ TICH HOI BONG THI TUYEN VlEN cmrc BENH VIEN-.' ... ~ ~ . .
- Can ell Quyet dinh s6 30/2017/QD-UBND ngay 23/02/2017 cua UBND tinh Nghe

An v8 viec ban hanh Quy dinh phan cong, phan cap quan ly t6 Ch11CbQmay va can bQ, cong
'of ~ 4 f II

chirc, vien chirc;
- Can ctr Quyet dinh s6 3611/QB-UBND ngay 08/8/2017 cua UBND tinh Nghe An

vS vi~c Giao quyen tv chu, t1J chiu trach nhiern vS thuc hien nhiem vu, t6 chuc bQ may,
nhan SI,f va tai chinh cua Benh vien HNDK Nghe An giai doan 2017-2019; Quyet dinh s6
2919/QD-UBND ngay 311712019 vS viec phe duyet oiS~ chinh phuong an tu chu, tv chiu
trach nhiem vS thirc hi~n nhiem vu, t6 chil'Cb9 may, nhan sv va tai chinh cua B~nh vi~n
HNBK Ngh~ An giai do~n 2017-2019 ;

- Can cu Nghi qjnh s6 29/20 12IND'-CP ngay 12/4/2012 cua Chinh phu vS vi~c tuy~n
dl)ng, Slr dl)ng va quitn ly vien chfrc; Thong tu s6 15/TT-BNV ngay 25112/2012 cua BQNQi
Vl) v~ Huang dAnvS tuy~n dl)ng, Icy h.qp d6ng lao d9ng lam vi~c va dSn bu chi phi dao t~o,
b6i duemg d6i v6i vien chfrc;

- Can CllNghi dinh '$6 161/ND-CP ngay 29/1112018 cua Chinh phu; Thong tu s,:: B~NH\J
03/2019/TT-BNV ngay t4/512019 cua BQ nQi Vl)v8 vi~c slra d6i, b6 sung mQt s6 quy din ::.-HUUNGH!OI
vS tuy~n dlJng cong ch(rc, vien chuc, nang ng?ch cong chuc, thang h~ng vien chuc va thlJ NGH~

hi~n ch~ de)hqp d6ng mQt s6 lm;licong vi~c trong ca quan hanh 'chinh nha nu6c, dan vi Sl)'

nghi~p cong l~p;
- Can cu Quy~t dinh s6 1713/QB-BV ngay 05/1112019 vS vi~c ban hanh Quy ch~

tuy~n dl,mg, ti~p nh~n vien ch(rc va hqp d6ng lao dong nam 2019 cua B~nh vi~n HNDK
Ngh~An;

- Can cu K~ ho~ch s6 1930/KHBV ngay 16/12/2019 cua Giam d6c B~nh vi~n Hfru
nghi da khoa Ngh~ An v&vi~c ban hanh ke ho?oh t\,ly~ndl)ng vien chilc;

- Can c(r oS nghi cua Truong Phong T6 chuG can b9 B~nh vi~n,



QUYETlllNH
Di~1J 1. Ban hanh kern theo Quyet dinh nay "NQi quy kY thi tuySn vien chirc

Benh vien Htru nghi da khoa Nghe An dot 0112020"

Di~u 2. Quyet dinh Day co hieu l11C kS tlT ngay ky.
HQi d6ng thi tuyen vien chirc Benh vien Hiru nghi da khoa Nghe An; Cac Ban

giup viec HQi d6ng thi; cac thi sinh tham du ICYthi tuyen dung, vien chirc chiu trach
nhiem thi hanh Quyet dinh nay.'.

Noinh~n:
- Nhir di8113;

- Sa y te." Cd&B.I.fr:!);."- Sa NQi VI) (d.e Bf ;
- Liru: VT,TCC

PGS.TS Ng1Jy~nVan HU'O'ng
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so Y TE NGfI:$ AN
HOI DONG TID TUYEN

. VIENCHUC

CQNG HOA.xA H(H cHiJ NGIDA ~T NAM
DQc l~p - TV do - Hanh phuc

Nght:An, ngay 20 thang 3 ndm 2020

NQIQUY
KY TUYEN D1)NG VIEN CmJC

B$NH Vr$N ntru NGHl VA KHOA NGH$ AN DOT 0112020
(Ban hcmh kem thea Quyh dinh sdJ1f IQD-BV ngayJjJ 1312020 cua Benh. vien HNDK Nghe An)

Di~'U 1. Quy djnh d8i V6'ithi sinh

1. Phai co mat tnroc phong till dung gio quy dinh, Trang phuc gon gang, thS hien van minh, lich s1,1'.

2. Xu~t trinh Gi~y chirng minh nhan dan hoac The din cuoc cong dan hoac met trong cac loai gi~y
ta tuy than hQ'Pphap khac dS giam thi d6i chi8u tnroc khi vao phong thi.

3. Ng6i dung ch6 thea s6 bao danh, d€ Giay clnrng minh nhan dan hoac The can circe cong dan len
mat ban d~ cac giam thi phong thi va cac thanh vien HQi d6ng thi kiSm tra.

4. Chi duoe mang VaG phong thi but viet, tlnroc ke; khong duoc mang van phong thi di~n thoai di
dQng, may ghi fun, may anh, may vi tinh, cac phirong tien ky thu~t tIm, ph<ittruy~n tin, phuong ti~n
sao lUll dfr li~u, thiSt bi chua dl,l'llg,truy~n tai thong tin khac va cac lOZligi~y ta, tai 1i~uco lien quan
dSn llQi dung tm (tru truOng hQ'Pde thi co quy dinh khac).

5. Chl SIT dl,lllglOZligi~y thi du<)'cph<itd€ lam bai tlli, khong duQ'c lam bai thi tren gi§:ykhac. Phai
ghi d~y au c.ic inllC quy dinh trong gi~y hUn bai thi. M6i ta gi~y thi phili co au chfr kY cua 02 gi<im
thi, hai thi kh6ng co du chfr ky cua 02 gicim thi duQ'cxem la khong hQ'pl~.

6. Haj thi chi du<)'eviSt b~g ffiQtloZlim1,1'cco mau xanh ho~c mau den. !{hong duqc SIT dl,lllgcac
lo?i m1,1'Cmau khac, roVe nhG.,ml,l'Cpharr quang, but chi d€ lam bai thi.

7. Tru phfuJ ghi b!t bUQctren trang phaeh, thi sinh khong du<)'cghi hQ ten, chfr ky cua thi sinh, chuc
danh, ten co quan, ho~c cac d~u hi~u khac len hai thi.

8. Tuan thu ffiQihuang dan cua giam thi; giu tr~t tl,l' va khong du<),chut thu6c ho~c SIT dl,lllgch~t
kich thich trong phong thi.

9. Khong du<),ctrao d6i vOi nguCYikhac trong thai gian thi, khong du<),ctrao d6i gi~y thi, gi~y nhap,
khong dlIQ'Cquay cop bili thi. cua thi sinh khac ho~c co b~t ky illQt hanh dQng gian 1~ nao, khac.
Nglllem cb m9i hanh vi sao chep, truySn tm thong tin co lien quan dSn dS thi ra ngoai phong thi
ho~c nh~ th6ng tin illngoai van phong thi.

10. NSu dn hoi diSu gi, pMi hoi cong khai giam thi phong thi.

11. TruOng hQ'Pdn viSt IZlithi g?ch eheo ho~c g~ch ngang ph~n da viSt trong hai thi (tru truOng
hQ'Pd~ tIli c6 quy djnh khac).



12. Chi duoc ra ngoai phong thi sau han 2/3 thai gian lam bai va phai duoc S\1 d6ng y cua giam thi
phong thi. Khong giai quyet cho thi sinh ra ngoai phong thi dbi voi mon thi eo thoi gian diroi 60
phut.

Truong hop t6 chirc thi tren may vi tinh thi nguoi du thi chi duec roi phong thi khi dll nQPbai, d5ng
thai ky xac nhan VaGbang kSt qua thi; neu nguoi du tbi khong ky xac nhan VaGbang kSt qua thi
truce khi ra khoi phong thi thi phai nhan di~m khong (0).

Truong hop giam thi phat hien nguoi du thi ky thay nguoi khac thi ca nguoi ky thay va nguoi duoc
kY thay d~u phai nh~ diem khong (0).

Viec quyet dinh di€m khong (0) dbi voi cac tnrong hop nay do Chu tich HQi d6ng thi quyet dinh
din cu bao cao cua Truong ban eoi thi.

13. Trong thai gian khong duqc ra ngoai phong thi thea quy dinh t~i khoan 12 E>i~unay, nSu tm
sinh co dau, bm bit thuang thi phai bao cho giam thi phong thi va giam thi phong thi phai bao ngay
eho Tm6ng ban coi thi xem xet, giai quySt.

14. Ngung lam bai va nQP bai eho giam thi phong thi ngay khi giam thi tuyen bb hSt thai gian lam
bai thi. Phai ghi r5 t6ng sb ta gi~y thi da nQP va kY VaGdanh sach nQPbai thi. Truang hqp khong
lam duqc bai, thi sinh eiing pMj nQP l~i gi~y thi.

15. Nghiem eiro eae hanh vi lam hong h~ thbng may vi tinh ph\lc V\l tin; khi phat hi~n may vi tinh
khong su d\mg duqe phai lqp thai bao cho giam thi d@xem xet, giai quySt.

Bi~u 2. Xu Iy vi ph~m d6i VOl thi sinh

1. Thi sinh vi ph~ nQi quy thi d~u phai l~p bien ban xu ly vi ph~m va tuy thea mue dQvi ph~, thi
sinh se bi xu ly ky lu~t thea cae hinh thuc sau:

a) Khi~n trach: Hinh tbue kY lu~t khi~n traeh do giam thi phong thi l~p bien ban, cong bb eong khai
t~i phong tbi va ap d\lng dbi vai thi sinh vi ph~ ffiQttrong cae 15i sau:

cb y ng6i khong dUng eh5 ghi sb bao danh eua minh;

Trao dbi vai nguai khae dll bi nh~c nha nhung vin khong ch~p hanh;

Mang tai li~u vao phong thi n1mng chua su d\lllg (trU tnrang hqp de thi eo quy dinh duqc mang tai
li~u VaGphong thi).

b) Canh cao: Hinh thuc ky lu~t canh cao do giam thi phong thi l~p bien ban, cong bb cong khai t~i
phong thi va ap d\mg dbi vai thi sinh vi ph~ mN trong cac 15i sau:

Su d\lI1gtai li~u trong phong thi (tru truang bqp de tIn co quy diM duqc su d\lllg tai li~u trong
phong thi);

Trao dbi bai lam ho~c gi~y nhap vai nguai kbac;

Cho nguai khac chep bai ho~c ehep bai cua ngum khac;



Su dung dien thoai di d911g, may ghi fun, may anh, may vi tinh va cac phirong tien ky thuat tim, phat
truyen tin, phuong tien sao hru du lieu, thiSt bi chua dung thong tin khac trong phong till (tnr
tnrong hop d~ till co guy dinhkhac).

c) Dinh chi till:Hinh thtrc ky luat dinh chi thi do Truong ban coi till quyet dinh, cong b6 cong khai
tai phong thi va lip dung d6i voi thi sinh vi pham da bi l~p bien ban canh cao nhimg v§ll c6 tinh vi
pharn noi quy thi.

d) Huy kSt qua thi: Can cu VaGbao cao cua Chu tich H9i dang thi hoac xet, nguoi dung d~u co
quan, don vi co thfun quy&n tb clnrc tuy8n dung vien chirc quyet dinh huy be k@tqua thi d6i voi thi
sinh vi pham mN trong cac 16i sau:

C6 ur hai bai hoae hai phftn thi tro len bi di~m khong (0) hoi;icd~t 0% s6 cau tra 1m dUng (trir trm'mg
hqp be till);

Vi@t,ve VaGta gifry thi-nhiing n9i dung khong lien gUaIld@nbai thi;

Danh trao hai thi hoi;ic thi h9 hoi;icbi dinh chi till.

d) Thi sinh c6 y gay m§.t an toan trong phong thi, ngoai vi~c bi dinh chi va htty kSt qua thi, tuy thea
tinh ch§.t,muc d¢ con bi xu 1ythea guy dinh Clla phap lu~t hinh SlJ.

2. Thl sinh vi ph~n n9i guy phai hi l~p bien ban, girun thi ph6ng thi va tm sinh cung phai ky VaG
bien ban. Sau khi l~p bien ban va cong b6 cong khai t~i phong thi, giam thi phong till phai bao cao
ngay v&iTruong ban eoi thi. TruOng hqp thi sinh vi ph~ khong ky bien ban vi ph~ thl giam thi
phong thi m&i 02 thi sinh ben c~ cung ky xae nh~n.

3. Thi sinh c6 quy@nt6 giae nhung nguai vi ph:;unn9i quy thi eho Giam thi phong thi, TruOng ban
eoi tlJi, thanh vien HQi d6ng thi, thanh vien Ban giam sat thi.

~
~
~NHVIE;N
NGH!tlAKHI
JGH$AN
______./
~

4. Till di~m bai thi:

a) Thi sinh bi khi~n trach trong phkthi nao hoi;icbai thi nao se bi trir 25% tbng s6 eau tra 1ai dung
eua phk thi do hoi;ie25% tbng s6 di~m cua hai thi d6;

b) Till sinh hi canh cao ph&n thi 11aOhoi;icbai thi nao se bi tm 50% tbng s6 eau tra 1ai dUng eua ph~n
thi do.hoi;ie50% tbng s6 di~m eua bai till d6.

5. Chfun di~m khong (0) d6i vai m9t trong nhfing trucmg hqp sau:

a) C6 hai bai lam tra len d6i vai m9t mon thi hoi;icm9t ph§.n thi;

b) Bai thi c6 chiTvi@teua hai nguai tra len;

c) Bai tm duqc viet bkg hai mau filJe khae nhau ho?c viet bfuIg mall mlJc khong dUng guy dinh t'.1i
khoan 6 Bi~u 1N9i quy nay;

d) Bai thi vi6t tren gi§.ynhap, gi§.ykhong do giam thi phong thi phM.

6. Vi~e till diem bai thi guy dinh khoan 4 Di@unay hoi;ieeh§.m di~m khong (0) quy dinh tai khoan 5
£)i~u nay do TruOng ban ch~m thi guy@tdinh din eu VaGbao cao b~ng van ban eua thanb ·vien ehb
thi.



Di~u 3. Quy djnh dai vo; giam th] phong thi, giam th] hanh lang

1. Phai co m~t tai dia di€m thi dung gio' quy dinh. Trang phuc gon gang, van minh, lich sir.

2. Tlnrc hien dung clnrc trach, nhiem vu duoc giao thea quy che, nQi quy cua ky thi.

3. Giu trat tu, khong duoc hut thuoc, khong duoc su dung dien thoai di dong, may ghi fun,may anh,
may vi tinh, cac phirong tien ky thu~t thu, phat truyen tin, phirong tien sao hru dft lieu, thiet bi chua
dung, truyen tai thong tin khac trong phong thi.

4. Khong diroc trao d6i rieng voi b~t ky thi sinh nao trong thai gian thi.

Di~u 4. Xu ly vi pham dai voi CaDbi), vien clnrc tham gia tAclnrc thi va ca nhan lien quan
khac vi pham ni)i quy, quy ch~ thi

1. Nguoi tham gia t6 chuc tlu (tha.nh vien HQi d6ng thi, thanh vien cac Ban giup vi~c cua HQi d6ng
tIu, thanh vien T6 giup viec cua HQi d6ng thi n@udugc thanh l§..p)la can bQ, cong chuc, vien chuc
c6 hanh vi vi ph(,lmnQi quy, quy cha thi ngoai vi~c bi dinh chi lam cong tac thi con bi xem xet xu ly
ky Iu~t thea quy dinh cua phap lu~t vS can bQ, cong chuc, vien chuc.

2. Can be>,vien chuc khong tham gia t6 chuc thi nhung c6 cac hanh vi, nhu: thi hQ, chuy~n dS thi ra
ngoai, dua lai giai van cho thi sinh, dua thong tin sai l~ch gay anh hucmg x~u d~n ky thi, gay r6i
lam m~t tr§..ttlJ t(,likhu vvc tm bi xu Iy ky lu~t thea quy dinb cua phap lu~t vS can bQ, vien chuc.

3. Nguai tham gia t6 chuc tm va nhUng nguai c6 lien quan den vi~c t6 chuc thi khong ph§j la can
be>,vien chuc neu c6 hanh vi vi ph(,lffinQi quy, quy che tbi, tuy thea t1nh chM, muc dQbi ca quan,
dan vi hi~n dang quan Iy ch~m dut hQ'Pd6ng dfl kY kSt.

4. Nguai tham gia t6 chuc thi va nhung nguai c6 lien quan dSn vi~c t6 chuc thi vi ph(,lffinQi quy,
quy ch@thi thi ca quan, don vi co thfun quy~n quan ly khong d€ dam nhiem nhung cong vi~e e6 lien
quan den cong tac t6 chuc thi ill 01 nam d~n 03 nam k~ illnam t6 chuc thi co hanh vi vi plwm.l.

Di~u 17. Trach nhi~m clla ngu'o"idt,rthi

1. Nguai dV thi c6 m~t t(,liphong tm truac thai gian tm thea quy dinh d~ lam thu tl,lCdV thi.

2. K.hong dugc mang vao phong thi cac 10(,litai li~u, dien tho(,li,may anh, phuong ti~n ky thu8..tthu,
phM truYSn tin, phuong tien sao lUll du li~u, cae thiSt bi ghi am, ghi hinh, thiet bi chua d.1Jllg,truy@n
tai thong tin. Nguai dV tm mang thea cac lo(,litai li~u ho~c cac thiSt bi tren vao phong thi, su dl,lng
hay chua su dl,l11gdSu bi coi la vi ph(,llllnQi quy, quy chS va phai bi xu ly thea quy dinb·

3. K.hi van phong thi, ngum dv thi xuM trinh Gi~y chUng nlinh thu nhan dan ho~c The can euac
cong dan ho~c me>ttrong cac 10(,ligifry tamy than hQ'Pphap khac dS giam thi ki€m tra; ky xac nh?J1
vao danh sach dVthi; nSu phM hi~n sai s6t ho~c nhfun lftn vS hQ, ten, nam sinh ho~e cac thong tin
khac lien quan thi phfu bao ngay eho giam thi dS di8u chinh.

4. Trong phong thi, nguai dl,T tm phai tuan thu cac quy dinh sau day:

a) Tuan thu mQi Sl,l huang din cua giam t:hi; giu tr~t tv trong phong tIll; khong dugc hut thu6c ho~e
su dl,lngch~t kich thich khac trong phong thi;



b) Khi phat hien may vi tinh khong sir dung diroc phai kip thoi bao cho giam thi d~ xem xet giai
quyet, Nghiem dm cac hanh vi lam hong h~ thong may vi tinh phuc vu thi;

c) Nguoi du thi c6 thac mac dn hoi giam thi phai hoi cong khai; tnrong hQ'P6m dau b~t thuong
phai bao cao giam thi d~ giai quyet. Chi duoc di lai trong phong thi hoac ra ngoai phong thi khi
duoc S1)' d6ng y cua giam thi;

d) Nghiern d.m moi hanh vi sao chep, truyen tai thong tin co lien quan d~n dS thi ra ngoai phong thi
hoac nhan thong tin. illngoai vao,

5. Nguei du thi chi QUQ'craj khoi phong.thi khi dil nQPbai, d6ng thai ky xac nh~ vao bang k~t qua
thi. Neu nguoi du thi khong leY xac nh~n vao bang k~t qua thi thi phai nh~ di~m khong (0). TruOng
hQ'Pgiam thi COl thi phat hi~n ngum dg thi ky thay cho nguai dl)' thi khac thi ca nguai ky thay va
ngual duQ'c leY thay dSu phai nh~ di~m khong (0).

f)i~u18. Quy~nella ngU'oi d1}'thi

L Thr<'mghQ'Pngum dg thi g~p Sl)' c6 vS may tr~ trong qua trinh thi thi bao ngay cho giam thi coi
thi bi~t d~ l~p bien ban x,lc nh~ SlJ c6 va duQ'c lam l<;tibai thi trong bu6i thi d6.

2. C6 quySn t6 giac nhUng ng,uai ~i..PPu~./m nQi quy, quy ch~ thi cho giam thi phong thi, Tnrang ban
coi thi h0~C thanh vien HQi dong t1

?
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B$NH VI$N HNDK NGHJ?:AN
HOIllONG TUYEN DTJNG

vrENCmJC

86: ] ff /QB-BV

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - TV' do - H~nh phuc

Ngh¢An, ngay20 thang_] ndm 2020

QUYETDJ-NH
V/v T8 chirc ky thi tuy~nvien clnrc

B~nh vi~n Hfru ngh! da khoa Ngh~ An dq't 0112020

em) TICH HOI DONG TUYEN Dl)NG VIEN CHUC B~NH VItN
- Can cit Quyet dinh s6 30/2017/Q{)-UBND ngay 23/02/2017 cua VBND tinh Nghe

An v~ viec ban hanh Quy dinh phan cong, phan c~p quan ly t6 chirc bo may va can bo, cong
clnrc, vien chtrc;

- Can c\r Quyet dinh 86 36111QD-UBND ngay 08/8/2017 cua UBND tinh Nghe An
v~ viec Giao quyen tv chu, tv chiu trach nhiem v~ thuc hien nhiem vu, t6 chirc bo may,
nhan s\t va tai chinh cua Benh vien HNDK Nghe An giai doan 2017-2019; Quyet dinh s6
2919!QB-UBND ngay 31/7/2019 v~ viec phe duyet di~u chinh phtrong an tv chu, tu chiu
trach nhi~m v~ thirc hien nhiem vu, t6 chirc bo may, nhan Sl)'va tai chinh cua B~nh vi~n
HNDK Ngh~ An giai do~n 2017-2019 ;

- Can cu Nghi dinh s6 29/20121Nf)-CP ngay 12/4/2012 cua Chinh phu v~ vi~c tuy~n
d\lng, S11dl,lng va qm\n ly vien chuc; Thong tu s6 15/TT-BNV ngay 25/12/2012 cua BO N9i
VI) v~ Hu6ng d:1nv~ tuy~n dl,lng, ky hqp d6ng lao dong lam vi~c va d~n biI chi phi dao t~o,
b6i Quang d6i v6i vien chuc;

- Can eu Nghi dinh s6 1611ND-CP ngay 29/1112018 clJa Chinh phu v~ vi~c sua d6i,
b6 sung.mot s6 quy dinh v~ tlJy~n dl,lng cong ch(rc, vien chuc, nang ng~ch cong chuc, thang
h~g vien chuc va th'tJc hi~n ch€ do hqp d6ng mot s6 lo~i cong vi~c tfong co quan hanh
chinh nha nu6c, don vi Sl,l'nghi~p cong l~p;

- Can ecr Thong tu s6 03/2019/TT-BNV ngay 14/5/2019 cua BO nQi V\l v~ vi~c b6
sung mot s6 quy dinh v~ tuy~n dl,lng cong chuc, vien ch(rc, nang ng~ch cong chuc, thang
h~ng- vien chuc va thl)'Chi~n ch€ do hQ'p d6ng mot s6 lo~i cong vi'~c trong co quan hanh
chinh nha nu6e, dan vi Sl,l'nghi~p cong l~p;

- Can Cll Quy8t oinh s6 1713/QD-BV ngay 05/11/20 19 v~ vi~c ban hanh Quy ch€
tuy~n dVng, ti&p nh~n vien chuc va hqp d&ng lao dong nam 2019 c'ua B~nh vi~n HNDK
Ngh~An;

- Can c~rK€ ho~ch s6 1930IKHBV ngay 16112/2019 cua Giam d6c B~nh vi~n Huu
nghi da khoa Ngh~ An v€ vi~c ban hanh ke ho~ch tuy~n d\lng vien chue;

- Can eu d8 nghi cua Truang Phong T6 chuc can be>B~nh vi~n,



QUYETDJNH
l>i~u 1. T6 chirc ky thi tuySn dung vien chirc Benh vien HUu nghi da khoa Nghe

An, dot 0112020, cu thS nhir sal}:
1. Khai mac ICY thi: 07 gio, th(:r3, ngay 24/3/2020 tai H9i truong A, tnrong Dai hoc

Vinh, 182 Le Duin, TP. Vinh, Ngh~ An.
2. Thi vong 1:
- Thai gian, dia diSm t6 chirc thi vong 1: Q7h3Q,sang thir 3, ngay 24/3/2020, tai nha

AO, Thu vi~n tnrong J2)~ihoc Vinh, 182 Le Dufrn, TP. Vinh, Ngh~ An.
- Hinh thuc thi: Tr~c nghiem tren may tinh
3. Thi vong 2:
- Thai gian, dia diSm 16chirc thi vong 2: 7h30, sang thir 7, ngay 28/3/2020, tai nha

A, tnrong B(;1i hoc Vinh, 182 Le Duan, TP. Vinh, Ngh~ An
- Hinh thirc thi: Thi viSt
4. Thanh ph§.n:
~ HQid6ng thi tuyen, Bart giup viec ky thi tuyen vien chirc Benh vien HNDK Nghe

An dqt 01/2020;
- Thi sinh dll diSu kien, tieu chuan tham dir ky thi tuyen
- Vien chuc B~nh vi~n HtJu nghl da khoa Ngh~ An theo sv diSu dQngva phan cong

cua HQi d6ng tbi tuySn.

Di~u 2. HQi d6ng thi t"uy8nvien chuc B~nh vi~n Hfru nghi da khoa Ngh~ An dqt 01 ~
nam 2020 Truong" cae Ban giup vi~c eua HQi d6ng co treich nhi~m xay dvng kS ho~ch :£I~I~~~
, it h' Ur h· h d' d·nh ,. h' 1 " ;il)' A KHOA, ,va to c uc .......; tIt. eo ung quy .! cua P ap u~t. t~ AN

v.~
, , ? *

Ilieu 3. HQi dong thi tuyen vien ch(rc B~nh vi~n Hfru nghi da khoa Ngh~ An d.
01/2020; Cac Ban giup vi~c HQi dang thi; cac thi sinh tham dv ky thi tUYSnd\mg,
vien ch(rc chiu tritch nhi~m thi hanh QuySt dinh nay.!.

Noi nh~n:
- NhY' dj~1)3;
- So'y t~ (dSB/c);
- S6'N9i V'ij (dSB/e);
- H£>TDBV; .~I
- Luu: VT,TCCB'r

PGS.TS Nguy~n Van HuO'ng



SOYTE
BEND VIEN HNDK NGHE AN.. .

CONG HOA xA HOI cHir NGIDA VIET NAM. . .
DQc l~p - TV do - H~nh phuc

SB: 3fO /KH-BV Vtnh; ngayLo thang.] nam 2020

KEHO~CH
TRIEN KHAI PDONG, CHONG DlCH COVID19 PHl)C VV CONG TAc

TID TUYEN VIEN CHUC DOT 0112020eVA BEND VIEN HNDK NGHE AN- - . .. .

Can cu Quyet dinh s6 125/QD-BYT ngay 16/0112020 cua B9 tnrong B9 y t6 vS viec

huang d§n chan doan va diSu tri benh viem phoi cftp do chung virus Corona moi (nCoV);

Can cir Cong van s6 4361UBND-VX ngay 24/01/2020 ella UBND tinh Nghe An vS

viec phong, chong dich viem duong ho hftp do chung moi cua vi rut Corona (nCoV) gay

ra;

Can cir Cong van s6 170/SYT-NVY ngay 24/0112020 cua Sa Y ts Nghe An vS viec

phong, ch6ng dich viem duong ho hftp do chung moi cua vi rut Corona (nCoV) gay ra;

Can ell Thong bao s6 511TB-BV ngay 27/0112020 cua Giarn d6c B~nh vien

Nghe An vS viec xay dung va triSn khai kS hoach phong, chong dich viem duong h6

do chung moi cua vi rut Corona (nCoV) gay ra;

Can cir Thong bao s6 118/TB-BV ngay 05/3/2020 cua Benh vien HNDK Nghe An vS

Thai gian, dia diSm g~p m~t, thi tuySn vien chuc B~nh vi~n Huu nghi da khoa Ngh~ An

09101/2020;

Xet th\lc tf';lllg diSn biSn clla dich b~nh viem duang ho hAp do chUngm6i Cllavi rut

Corona (Covid 19) tren dia ban tinh Ngh~ An; dS dflln bao an toan chb cong tac t6 chuc thi

tuySn vien chuc dqt 0 112020, B~nh vi~n HNBK Ngh~ An xay dgng KS hO(;1chtriSn khai

phong, ch6ng dich Covid 19 ph\lc V\l cong tac thi tuySn. C\l thS nhu sau:

I. Ml}c dich, yell cAu

1.1 Ml}c dich

- Nang cao nh?n thuc va Icynang dlJ phong S\f xam nh?P va lay Ian cua dich b~nh

Covid 19.



- Kip thai phat hien cac tnrong h9'P nghi ngo nhiSm Covid 19, cac tnrong h9'P neu

trong dien phai each ly dS bao cao cac cip c6 thim quyen xir tri, tranh dich lay Ian.

- Bam bao S\I an toan cho thi sinh, can b9 tham gia ky thi tuyen vien chirc dot

0112020 cua Benh vien HNBK Nghe Art.

1.2 Yeu c~u

- Bam bao 100% cac thi sinh va can b9 tham gia cong tac t6 chirc thi tuyen thuc

hien dung n9i dung cua k~ hoach.

n,NQidung k~ hoach

2.1 Cfing tac tA chirc, chi d~o

- H9i d6ng tuyen dung Benh vien HNBK Nghe An, tnrong Dai h9C Vinh, tiSu ban

phong, chong dich Covid 19 phuc vu cong tac thi tuyen s~n sang tham gia cong tac phong,

chong dich va h6 tro chuyen man khi diroc diSu dong,

2.2 Cong tac truyen thong, giao due sire khoe

- TriSn khai, hu6ng d~n dfiy du vS cac van ban chi d~o, diSu hfmh, huang d~n cua

Trung uang, Sa Y t~, B~nh vi~n HNBK Ngh~ An vS phong ch6ng dich Covid 19.

- Thong tin truYSn thong b~ng nhlSu hinh thuc nhu khuy~n cao phong ch6ng d~ch

Covid 19, huang d~n deo khiu trang dung qui cach, huang d~n v~ sinh dung dich s<slt

khufuI, huang d~n rna tay thucmg quy ....

2.3 V~ sinh moi trmrng va chang nhi~m khu§n

- Th\Ic hi~n ho~t d9ng khu trung moi truang, khu khuk khong khi t~i dja diSm thi

tuySn vien chuc.
- Huang d~n sir dVng dung dich sat khuin va deo kh§u trang dung qui cach cho can

b¢, thi sinh tham gia thi tuy~n vien chuc.

2.4 Df}.'phimg, chang djch b~nh

- Thi sinh va can b9 tham gia t6 chuc till tuySn phai t\I kiSm tra than nhi~t tru6c khi

d~n thi tuy~n vien chuc dQ'1:0112020 (dam bao chi d~nkhi suc khoe binh thuang).

- Thi sinh va can b9 tham gia t6 chuc thi tuy~n phai deo kh§u trang trong qua tril1h

thi tuySn.
- Khir khuk ban tay tru6c khi tham gia thi tuySn va sau khi k~t thuc thi tuySn.

- Khai bao y t~ thea m~u quy dinh.



j

.
- Trong qua trinh tham gia thi tuyen, nSu co cac trieu chung b~t thirong vS sire khoe

nhu 86t, ho, dau hong ...phai bao ngay cho ti~u ban phong, chong dich Covid 19 dS co bien
phap xu tri phu hQ'P.

2.5 Bao cao tinh hinh phong, chBng djch
- TiSu ban phong, chong dich Covid 19 C?Pnhat kip thai thong tin, diSn bien sire

khoe cua thi sinh va can b9 tham gia Icy thi tuyen,

- Ph6i hop ch~t che voi Ban chi dao phong, chong dich Covid 19 cua Benh vien

HNBK Nghe An.

m. Ta clnre thuc hi~n
3.1 B~nh vi~n HNDK Ngh~ An
- Phong T6 chirc can b9 diSu d9ng nhan luc trong Benh vien tham gia tieu ban

phong, chong dich benh Covid 19 phuc vu ccng tac thi tuyen.
- TiSu ban phong, chong dich Covid 19 phuc vu cong tac thi tuyen du tru d~y du co

s6 thuoc, V?t tu, phuong ti~n. Ph6i hQ'Pch~t che vai Ban chi d~o phong, ch6ng dich Covid
19 cua B~nh vi~n HNBK Ngh~ An, Trung tam B~nh nhi~t dai B~nh vi~n dS cong tac
phong, ch6ng djch Covid 19 d~t hi~u qua cao nh~t.

- Khoa KiSm soat nhiSm khuful th\Ic hi~n ho~t d9ng khu trling moi truang, khu
khuk khong khi t~i dia diSm thi tuySn vien chuc, cung c~p day du khfiu trang, dung dich
sat khufin tay nhanh.

- Phong Hanh chinh quan tri dam bao phuong ti~n, xe c~p cUu trong su6t thai gi
diSn ra thi tuyen.

- Doan Thanh nien: Cll 15 I>oan vien huang d§n deo khfiu trang dung qui cach va v~
s.inhdung dich sat khu§.n.

- Ph6ng Tai chinh k@toan l?p d\I toan, dam bilOkinh phi phorrg, ch6ng dich Covid
19 trong.k)' thi tuySn.

3.2 TruOng D~i hQcvioh
- Ph6i hqp vai B~nh vi~n HNBK Ngh~ An trong cong tac tuyen truySn phong, ch6ng

dich Covid 19 va khu khufin dia di~m thi tuy~n vien chuc.
3.3 Can bQ va thi sinh tham gia tbi tuy~n vien chuc
- Thvc hi~il d~y du cac huang d~n cua tieu ban phong, chang dich Covid 19 de kY

thi tuy&nvien chuc dqt 01/2020 cua B~nh vi~n HNI>K Ngh~ An diSn ra an toim.



Tren day la K~ hoach trien khai cong tao phong, chong dich benh Covid 19, chuan hi

cho cong tac thi tuy6n vien chirc dot 01/2020 cua Benh vien HNDK Nghe An. Cac Dan vi
va ca nhan co lien quan ph6i hop d6 trien khai thuc hien.,',

PGS.TS.Nguy~n Van HU'O'Dg
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QUY CHẾ THI, NỘI QUY THI



I. Kế hoạch thi
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THỜI GIAN NHIỆM VỤ

Thứ ba, ngày 
24/03/2020

Môn 1: Thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung
(Thí sinh làm bài trên máy tính)

6h30 - 6h50 Họp cán bộ coi thi (CBCT) và phổ biến quy chế thi tuyển tại điểm thi.

6h50-7h00 
- Nhận giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;
- Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh;
- Hướng dẫn thí sinh gửi đồ ở nơi quy định.

7h00-7h10 
Gọi thí sinh vào phòng thi và Kiểm tra giấy tờ tùy thân có ảnh

7h10-7h40 - Tập huấn cho thí sinh về nội quy, quy chế thi;
- Cho thí sinh đính chính sai sót;

7h40-7h50 
- CBCT 1 cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng phiếu
tài khoản, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí
sinh;
- CBCT2 ký tên vào ô dành cho CBCT trên giấy nháp và phát cho thí sinh.

7h50-7h55
Bóc túi đựng phiếu tài khoản đăng nhập

7h55-8h00 
- Phát phiếu tài khoản đăng nhập cho thí sinh.
- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng phiếu tài khoản và đăng nhập vào hệ thống thi và yêu cầu thí
sinh kiểm tra thông tin cá nhân trên hệ thống thi.

8h00 Thời gian bắt đầu làm bài: Từ 8h00 – 9h00 (60 phút)

9h00

- Hết giờ làm bài.
- Yêu cầu thí sinh ký vào Phiếu thu bài thi, phiếu xác nhận điểm (ghi rõ mã đề thi đối với
các môn thi trắc nghiệm nếu có);
- Bàn giao túi tài liệu cho người được Trưởng ban coi thi phân công.

Môn 2: Thi trắc nghiệm môn tiếng Anh
(Thí sinh làm bài trên máy tính)
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Môn 2: Thi trắc nghiệm môn tiếng Anh
(Thí sinh làm bài trên máy tính)

9h30 - 9h45 Họp cán bộ coi thi (CBCT) và phổ biến quy chế thi tuyển tại điểm thi.

9h45- 9h55 
- Nhận giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;
- Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh;
- Hướng dẫn thí sinh gửi đồ ở nơi quy định.

9h55 - 10h05 Gọi thí sinh vào phòng thi và Kiểm tra giấy tờ tùy thân có ảnh

10h05 - 10h15 
- CBCT1 nhắc nhở thí sinh về nội quy phòng thi và đính chính sai sót thông tin của thí
sinh;
- CBCT2 ký tên vào ô dành cho CBCT trên giấy nháp và phát cho thí sinh;

10h15 - 10h20 
Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng phiếu tài
khoản, sự phù hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

10h20 – 10h25 Bóc túi đựng phiếu tài khoản đăng nhập

10h25 – 10h30 
- Phát phiếu tài khoản đăng nhập cho thí sinh.
- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng phiếu tài khoản và đăng nhập vào hệ thống thi và yêu cầu
thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân trên hệ thống thi.

10h30 Thời gian bắt đầu làm bài: 10h30 – 11h00 (30 phút)

11h00

- Hết giờ làm bài.
- Yêu cầu thí sinh ký vào Phiếu thu bài thi, phiếu xác nhận điểm (ghi rõ mã đề thi đối với
các môn thi trắc nghiệm nếu có);
- Bàn giao túi tài liệu cho người được Trưởng ban coi thi phân công.
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Ngày 
28/03/2020

Môn 3: Thi môn Kiến thức chuyên ngành
(Thí sinh làm bài trên giấy thi)

7h00 - 7h25 Họp cán bộ coi thi (CBCT) tại điểm thi, bốc thăm CBCT về phòng thi.

7h25 - 7h45
- Nhận giấy thi, giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi;
- Đánh số báo danh vào bàn của thí sinh;
- Gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

7h45 - 7h50
- CBCT1 nhận đề thi tại BCĐ điểm thi;
- CBCT2 ký tên vào ô dành cho CBCT trên giấy thi, giấy nháp;
- Phát và hướng dẫn thí sinh điền vào các mục trên giấy thi, giấy nháp.

7h50 - 7h55
Cho thí sinh trong phòng thi chứng kiến tình trạng niêm phong của túi đựng đề thi, sự phù
hợp môn thi với lịch thi và lập biên bản xác nhận có chữ ký của 2 thí sinh.

7h55 – 8h00
- Bóc túi đựng đề thi và phát đề thi cho thí sinh;
- Yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi.

8h00 
Bắt đầu tính giờ làm bài:
Từ 8h00 - 11h00 (180')

8h15 Nộp đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng ban coi thi phân công.

10h45 CBCT nhắc thí sinh còn 15 phút làm bài

11h00
- Hết giờ làm bài thi. CBCT thu bài thi của thí sinh;
- Yêu cầu thí sinh ký vào Phiếu thu bài thi (ghi rõ số tờ giấy thi);
- Bàn giao bài thi cho người được Trưởng Ban coi thi phân công.

11h00 – 11h30 Họp tổng kết kỳ thi tại BCĐ điểm thi



II. Quy chế thi

 QUY CHẾ TỔ CHỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, THI NÂNG NGẠCH 
CÔNG CHỨC, THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 
2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 Toàn văn tại: 

https://www.moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2019/06/779.pdf
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Điều 4. Ban coi thi

 4. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của thành viên Ban coi thi được phân 
công làm giám thị phòng thi:
c) Trong khi thực hiện nhiệm vụ coi thi, không được mang vào phòng thi điện thoại di động, 
máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện 
sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên 
quan đến nội dung thi; không được làm việc riêng; không được hút thuốc; không được sử dụng 
các loại đồ uống có cồn hoặc các chất kích thích;

d) … Đối với môn thi trắc nghiệm, chỉ cho thí sinh ra khỏi phòng thi khi đã hết thời gian làm 
bài thi và sau khi đã nộp bài, ký nộp bài. Trường hợp thí sinh nhất thiết phải tạm thời ra khỏi 
phòng thi thì giám thị phòng thi phải thông báo ngay cho giám thị hành lang để giám thị hành 
lang báo cáo ngay Trưởng ban coi thi xem xét, giải quyết;

đ) Nếu có thí sinh vi phạm nội quy, quy chế thi thì giám thị phòng thi phải lập biên bản xử lý 
theo quy định. Nếu có tình huống bất thường phải báo cáo ngay cho Trưởng ban coi thi.
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Điều 11. Cách bố trí, sắp xếp trong phòng thi

 1. Đối với hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính: Phòng thi được bố trí 
máy vi tính đáp ứng yêu cầu mỗi thí sinh sử dụng một máy vi tính để trực 
tiếp làm bài thi.

 2. Đối với hình thức thi viết, thi trắc nghiệm trên giấy: Mỗi phòng thi bố trí tối 
đa 50 (năm mươi) thí sinh, mỗi thí sinh ngồi một bàn hoặc ngồi cách nhau ít 
nhất 01 (một) mét. Trước giờ thi 30 phút, giám thị phòng thi đánh số báo 
danh của thí sinh tại phòng thi và gọi thí sinh vào phòng thi.
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Điều 21. Giấy làm bài thi, giấy nháp

 3. Giấy nháp: Sử dụng thống nhất một loại giấy nháp do Hội đồng thi phát 
ra, có chữ ký của giám thị tại phòng thi.
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Điều 17. Trách nhiệm của người dự thi

 3. Khi vào phòng thi, người dự thi xuất trình Giấy chứng minh thư nhân dân 
hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để giám thị kiểm tra; 
ký xác nhận vào danh sách dự thi; nếu phát hiện sai sót hoặc nhầm lẫn về 
họ, tên, năm sinh hoặc các thông tin khác liên quan thì phải báo ngay cho 
giám thị để điều chỉnh.
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Điều 17. Trách nhiệm của người dự thi

 4. Trong phòng thi, người dự thi phải tuân thủ các quy định sau đây:

 b) Khi phát hiện máy vi tính không sử dụng được phải kịp thời báo cho giám 
thị để xem xét giải quyết. Nghiêm cấm các hành vi làm hỏng hệ thống máy 
vi tính phục vụ thi;

 d) Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, truyền tải thông tin có liên quan đến 
đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận thông tin từ ngoài vào.

 5. Người dự thi chỉ được rời khỏi phòng thi khi đã nộp bài, đồng thời ký xác 
nhận vào bảng kết quả thi. Nếu người dự thi không ký xác nhận vào bảng 
kết quả thi thì phải nhận điểm không (0). Trường hợp giám thị coi thi phát 
hiện người dự thi ký thay cho người dự thi khác thi cả người ký thay và người 
được ký thay đều phải nhận điểm không (0).
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Điều 19. Giải quyết các kiến nghị về bài thi

 1. Không phúc khảo đối với các bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

 2. Trường hợp người dự thi phát hiện câu hỏi thi có sai sót, phải viết đơn kiến 
nghị ngay sau khi kết thúc ca thi gửi Ban coi thi. Trưởng ban coi thi có trách 
nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi để xem xét, giải quyết ngay trong buổi 
thi đó. Không giải quyết các đơn kiến nghị về bài thi trên máy vi tính của 
người dự thi nhận được sau thời gian nêu trên.
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Điều 22. Xác nhận tình trạng đề thi
 Điều 22. Xác nhận tình trạng đề thi và mở đề thi

1. Giám thị phòng thi mời 02 đại diện thí sinh kiểm tra niêm phong phong bì 
đựng đề thi và ký biên bản xác nhận phong bì đựng đề thi được niêm phong 
theo quy định.

2. Trường hợp túi đựng đề thi bị mất dấu niêm phong hoặc có dấu hiệu nghi ngờ 
khác, giám thị phòng thi lập biên bản (có xác nhận của 02 đại diện thí sinh) tại 
phòng thi; đồng thời thông báo Trưởng ban coi thi để báo cáo Chủ tịch Hội đồng 
thi xem xét, giải quyết.
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III. Nội quy thi

 NỘI QUY KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, THI NÂNG NGẠCH 
CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC (Ban 
hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

 Toàn văn tại: 

https://www.moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2019/06/779.pdf
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Điều 1. Quy định đối với thí sinh
 1. Phải có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, thể 

hiện văn minh, lịch sự.

 2. Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một 
trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để giám thị đối chiếu trước khi vào 
phòng thi.

 3. Ngồi đúng chỗ theo số báo danh, để Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn 
cước công dân lên mặt bàn để các giám thị phòng thi và các thành viên Hội đồng 
thi kiểm tra.

 4. Không được mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, 
máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ 
liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có 
liên quan đến nội dung thi.
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Điều 1. Quy định đối với thí sinh
 5. Chỉ sử dụng loại giấy thi được phát để làm bài thi, không được làm bài thi 

trên giấy khác. Phải ghi đầy đủ các mục quy định trong giấy làm bài thi. Mỗi tờ 
giấy thi phải có đủ chữ ký của 02 giám thị, bài thi không có đủ chữ ký của 02 
giám thị được xem là không hợp lệ.

 6. Bài thi chỉ được viết bằng một loại mực có màu xanh hoặc màu đen. Không 
được sử dụng các loại mực màu khác, mực nhũ, mực phản quang, bút chì để làm 
bài thi.

 7. Trừ phần ghi bắt buộc trên trang phách, thí sinh không được ghi họ tên, chữ ký 
của thí sinh, chức danh, tên cơ quan, hoặc các dấu hiệu khác lên bài thi.

 8. Tuân thủ mọi hướng dẫn của giám thị; giữ trật tự và không được hút thuốc 
hoặc sử dụng chất kích thích trong phòng thi.

15



Điều 1. Quy định đối với thí sinh
 9. Không được trao đổi với người khác trong thời gian thi, không được trao đổi 

giấy thi, giấy nháp, không được quay cóp bài thi của thí sinh khác hoặc có bất kỳ 
một hành động gian lận nào khác. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, truyền tải 
thông tin có liên quan đến đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận thông tin từ ngoài 
vào phòng thi.

 10. Nếu cần hỏi điều gì, phải hỏi công khai giám thị phòng thi.

 11. Trường hợp cần viết lại thì gạch chéo hoặc gạch ngang phần đã viết trong 
bài thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).
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Điều 1. Quy định đối với thí sinh
 13. Trong thời gian không được ra ngoài phòng thi theo quy định tại khoản 12 

Điều này, nếu thí sinh có đau, ốm bất thường thì phải báo cho giám thị phòng thi 
và giám thị phòng thi phải báo ngay cho Trưởng ban coi thi xem xét, giải quyết.

 14. Ngừng làm bài và nộp bài cho giám thị phòng thi ngay khi giám thị tuyên bố 
hết thời gian làm bài thi. Phải ghi rõ tổng số tờ giấy thi đã nộp và ký vào danh 
sách nộp bài thi. Trường hợp không làm được bài, thí sinh cũng phải nộp lại giấy 
thi.
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Điều 2. Xử lý vi phạm đối với thí sinh
 1. Thí sinh vi phạm nội quy thi đều phải lập biên bản xử lý vi phạm và tùy theo 

mức độ vi phạm, thí sinh sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau:

a) Khiển trách: Hình thức kỷ luật khiển trách do giám thị phòng thi lập biên bản, 
công bố công khai tại phòng thi và áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các 
lỗi sau:

Cố ý ngồi không đúng chỗ ghi số báo danh của mình;

Trao đổi với người khác đã bị nhắc nhở nhưng vẫn không chấp hành;

Mang tài liệu vào phòng thi nhưng chưa sử dụng (trừ trường hợp đề thi có quy 
định được mang tài liệu vào phòng thi).
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Điều 2. Xử lý vi phạm đối với thí sinh
 1. Thí sinh vi phạm nội quy thi đều phải lập biên bản xử lý vi phạm và tùy theo 

mức độ vi phạm, thí sinh sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau:

b) Cảnh cáo: Hình thức kỷ luật cảnh cáo do giám thị phòng thi lập biên bản, công 
bố công khai tại phòng thi và áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi 
sau:

Sử dụng tài liệu trong phòng thi (trừ trường hợp đề thi có quy định được sử dụng 
tài liệu trong phòng thi);

Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với người khác;

Cho người khác chép bài hoặc chép bài của người khác;

Sử dụng điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính và các phương tiện 
kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng thông 
tin khác trong phòng thi (trừ trường hợp đề thi có quy định khác).
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Điều 2. Xử lý vi phạm đối với thí sinh
 1. Thí sinh vi phạm nội quy thi đều phải lập biên bản xử lý vi phạm và tùy theo 

mức độ vi phạm, thí sinh sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau:
c) Đình chỉ thi: Hình thức kỷ luật đình chỉ thi do Trưởng ban coi thi quyết định, công bố công khai 
tại phòng thi và áp dụng đối với thí sinh vi phạm đã bị lập biên bản cảnh cáo nhưng vẫn cố tình 
vi phạm nội quy thi.

d) Hủy kết quả thi: Căn cứ vào báo cáo của Chủ tịch Hội đồng thi hoặc xét, người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công 
chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức quyết định hủy bỏ kết quả thi đối với thí sinh 
vi phạm một trong các lỗi sau:

Có từ hai bài hoặc hai phần thi trở lên bị điểm không (0) hoặc đạt 0% số câu trả lời đúng (trừ 
trường hợp bỏ thi);

Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi;

Đánh tráo bài thi hoặc thi hộ hoặc bị đình chỉ thi.

đ) Thí sinh cố ý gây mất an toàn trong phòng thi, ngoài việc bị đình chỉ và hủy kết quả thi, tùy 
theo tính chất, mức độ còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.
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Điều 2. Xử lý vi phạm đối với thí sinh
 2. Thí sinh vi phạm nội quy phải bị lập biên bản, giám thị phòng thi và thí sinh 

cùng phải ký vào biên bản. Sau khi lập biên bản và công bố công khai tại phòng 
thi, giám thị phòng thi phải báo cáo ngay với Trưởng ban coi thi. Trường hợp thí 
sinh vi phạm không ký biên bản vi phạm thì giám thị phòng thi mời 02 thí sinh 
bên cạnh cùng ký xác nhận.

 3. Thí sinh có quyền tố giác những người vi phạm nội quy thi cho Giám thị phòng 
thi, Trưởng ban coi thi, thành viên Hội đồng thi, thành viên Ban giám sát thi.

 4. Trừ điểm bài thi:

a) Thí sinh bị khiển trách trong phần thi nào hoặc bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng 
số câu trả lời đúng của phần thi đó hoặc 25% tổng số điểm của bài thi đó;

b) Thí sinh bị cảnh cáo phần thi nào hoặc bài thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số câu 
trả lời đúng của phần thi đó hoặc 50% tổng số điểm của bài thi đó.
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Điều 2. Xử lý vi phạm đối với thí sinh
 5. Chấm điểm không (0) đối với một trong những trường hợp sau:

a) Có hai bài làm trở lên đối với một môn thi hoặc một phần thi;

b) Bài thi có chữ viết của hai người trở lên;

c) Bài thi được viết bằng hai màu mực khác nhau hoặc viết bằng màu mực không 
đúng quy định tại khoản 6 Điều 1 Nội quy này;

d) Bài thi viết trên giấy nháp, giấy không do giám thị phòng thi phát.
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